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Lời nhắn nhủ của Thị Trưởng Jerry E. Abramson     
Văn phòng Phụ nữ Sắc dân Louisville hân hạnh trình bày bản in thứ năm của nguồn tài 
liệu giá trị này.  “Hướng dẫn tài liệu về Bạo động Gia đình trong cộng đồng.  Quyển 
hướng dẫn này được cập nhật gồm các nguồn tài liệu mới mẻ trong cộng đồng và phản 
ảnh tính đa dạng để hòa nhập trong thành phố chúng ta.  Các nguồn tái liệu và phong phú 
đa dạng này cũng đủ nói lên sự phức tạp và nhiều cảnh bạo động Gia đinh coi như một 
bệnh xã hội.  Nguồn tài liệu rộng lớn có trong cộng đồng nói lên sự quyết tâm và hứa hẹn 
qua cộng đồng chúng ta để đứng vững và giúp đỡ những ai cần trong khi làm việc không 
mệt mỏi để loại trừ khỏi cộng đồng chúng ta cái nạn suy đồi này.   
 
Chúng tôi cảm ơn tất cả các cơ quan trong cộng đồng đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu, 
tin tức và đến tất cả qúy vị đã giúp đưa những tài liệu này đến những ai cần.  Chúng tôi 
hãnh diện là một thành phần của cộng đồng sắc dân Louisville.  Cộng đồng Louisville cố 
gắng phát triển và bảo vệ đời sống những ai lâm cảnh bạo động cũng như ngăn ngừa bạo 
động và lạm dụng trong nhà và cộng đồng chúng ta.   
 
Quyết tâm từ nơi làm việc và nhà thoát cảnh bạo động là một bằng chứng nhiều cơ quan 
chúng ta làm việc gồm nhiệm vụ về công lý chống tội phạm, văn phòng cảnh sát 
Louisville, Văn phòng dịch vụ Sắc dân Louisville và cố gắng hợp tác không ngừng với 
Hội đồng Ngăn ngừa Bạo động nội bộ. 
 
Về văn phòng phụ nữ sắc dân Louisville   
Về văn phòng phụ nữ sắc dân Louisville (OFW) là một thành phần luật sư biện hộ và chi 
nhánh cảnh sát công cộng trong văn phòng phục vụ sắc dân Louisville.  Văn phòng dùng 
chính sách và biện hộ như một phương tiện để phát triển tình trạng của phụ nữ trong 
thành phố sắc dân Louisville.   
 
Tập trung của OFW thì rộng lớn và gồm những vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần 
và cơ thể của phụ nữ, về an sinh xã hội và kinh tế, việc làm, nhà cửa, tham gia chính trị, 
về luật pháp, và những vấn đề an toàn như bạo động trong gia đình và lạm dụng trong khi 
làm việc để bảo đảm rằng phục vụ và hoạt động được thể hiện tư cách chuyên môn.  
OFW là một chất xúc tác nâng cao ý thức, xây dựng và làm nổi bật mối quan hệ hợp tác 
và dùng những bằng chứng để phát triển đời sống của tất cả phụ nữ trong thành phố sắc 
dân Louisville. 

Tina Lentz, Giám Đốc, Văn phòng phụ nữ sắc dân Louisville 
Điện thoại: 574-5360 

Fax: 574-6888 
Điện thư: ofw@louisvilleky.gov 

Website: www.louisvilleky.gov/ofw  
 
Hướng dẫn này có thể đọc được trên www.louisvilleky.gov/ofw  
 
 
     Trở lại Bảng mục lục    
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Lệnh Bảo vệ khẩn cấp và Đơn khởi tố Hình sự 
  

Làm đơn xin Lệnh Bảo Khấn cấp (EPO) Quý vị phải: 
 
Là một thành phần trong gia đình vợ/chồng trước, hoặc vợ chồng chưa cưới mà hiện đang sống chung với 
nhau, trước đây có sống chung hoặc có con chung với nhau. 
Phải là 18 tuổi hoặc có giám hộ đi cùng; 
Địa chỉ hiện tại của nhà ở và nơi làm việc của người lạm quyền. 
Nếu được, có ngày tháng năm sanh và/hay số an sinh xã hội của người bạo hành. 
 
Để làm đơn xin Lệnh EPO, quý vị đến Phòng Công lý 
Giờ 8:00 sáng đến 12:30 Thứ Hai- Sáu. 
Quý vị có thể đến Trung tâm tiếp nhận tin tức Bạo động nội bộ ở lầu một Phòng 1150;  
(595-0853). 
Quý vị cũng có thể đến phòng Lục sự tòa án Gia đình (595-3025) ở Lầu hai của Trung tâm Tư Pháp số 700 
Tây Jefferson Street. 
Vào ngày giờ khác, đến chi nhánh Bàn giấy về xe và Tòa Trọng hình Quận (595-3064) ở Phòng Công lý.  
Quý vị có thể làm đơn xin Lệnh Bảo vệ khẩn cấp 24 giờ trong ngày, bẩy ngày trong tuần. 
 
Quý vị có thể được cấp các loại Bảo vệ khẩn cấp như sau: 

1. Lệnh cấm người lạm dụng không được đe doạ hay bạo hành trong gia đình. 
2. Lệnh ngăn cấm người bạo hành không được liên lạc với quý vị. 
3. Lệnh buộc người lạm dụng rời khỏi nhà. 
4. Lệnh giúp quý vị tạm thời có người coi sóc con cái. 
5. Lệnh cho người lạm quyền không được giữ hay mua bất cứ loại súng nào. 

 
Quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào Lệnh EPO.  Vì đây là tài liệu sẽ được gửi đến Quan tòa cho biết lịch sử 
quý vị và quan trọng là các tài liệu phải chính xác. Nên chắc chắn đã đọc và hiểu rõ trước khi ký.  Trong 
vòng 14 ngày sẽ có hầu tòa. 
 
Để làm đơn khởi tố Hình sự, đền phòng tòa giải ở Phòng Công lý.  Quý vị phải đủ 18 tuổi hay lớn hơn để 
làm đơn về Hình sự.  Nếu quý vị dưới 18 tuổi, phải có người lớn đi cùng.  Xin gọi văn phòng số 595-3106.  
Văn phòng mở cửa 24 giờ trong ngày 7 ngày trong tuần.  Cần căn cước có hình và cần có tên, họ của người 
bị cáo.  Có tất cả các tài liệu và tên của người chứng trước khi quý vị đi.  Quý vị có thể nộp đơn thưa bất cứ 
ai làm hại quý vị dù Ông hay Bà đó không phải thành viên hợp pháp trong gia đình. 
Nhân viên lấy tin tức sẽ giúp guý vị làm đơn.  Quan tòa sẽ xem xét đơn và làm một trong những việc sau: 

1. Đưa trường hợp ra để hoà giải.  Trong vòng 7-10 ngày, quý vị sẽ nhận được thư báo ra hầu tòa.  
Nếu hòa giải không thành, quý vị có quyền yêu cầu Tòa xét lại. 

2. Trát đòi mời hầu tòa cho bị can ra tòa án Quận.  Đây chỉ là một thông báo và sẽ khuyến cáo bị can 
có mặt tại tòa để luận tội. 

3. Bị cáo sẽ bị bắt tạm giam, sau đó dược đem ra xét xử ở tòa án Quận. 
4. Chống đơn Quý vị, Đơn thưa quý vị bị chống, quý vị sẽ nhận trong vòng 7-10 ngày thư thông báo 

của phòng hòa giải.  Quý vị sẽ được thông báo bằng thư qua Bưu điện nếu muốn ra tòa. 
 
Nếu quý vị nộp đơn cả Lệnh bảo vệ khẩn cấp và đơn khởi tố Hình sự, quý vị phải có mặt tại tòa cả hai lần 
khác nhau.  Có mặt tại Tòa án Gia đình không có nghĩa là được miễn buộc ra Tòa hình Sự nếu quý vị buộc 
phải ra hầu tòa.  Khi nộp đơn xin Lệnh khẩn cấp hoặc đơn khởi tố hình sự, không cần có Luật sư hoặc 
lệ phí.  
       
   
 
 

Trở lại Bảng mục lục
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24 Giờ Các đường dây về khủng hoảng 
 
Khẩn Cấp       911 
Điện thoại gọi về Trẻ em/người lớn bị bạo hành  1-800-752-6200 
Dịch vụ Bảo vệ người lớn      595-4803 
Dường dây giúp của Trung tâm Hòa bình Caritas   451-3333 or 1-800-451-3637 

(Có thông ngôn viên.  Thông báo trước 24 giờ ) 
Dường dây gọi về khủng hoảng Bạo động nội bộ của Trung tâm phụ nữ và gia đình  
        581-7222 

581-7242 (TDD) 
(Có tất cả các thứ tiếng) 

Các dịch vụ Bảo vệ Trẻ em     595-4550 
 Đường dây báo cáo về trẻ em bị lạm dụng   1-800-752-6200 

1-800-372-2973 (TTY) 
 Đơn vị Trẻ em chống tội phạm    574-2465 
    (Có thông ngôn) 
Trung tâm vê tin tức và khủng hoảng    589-4313 hay 

1-800-221-0446 
589-4259 (TDD) 

(Có tất cả các thứ tiếng) 
 Đường dây toàn quốc về bạo động nội bộ   1-800-799-SAFE (7233) 

1-800-787-3224 (TTY) 
    (Có tất cả các thứ tiếng) 
Dường dây toàn quốc về trẻ mất tích và bị bóc lột  1-800-235-3535 
    (Có dịch vụ về ngôn ngữ) 
Đường dây về giúp đỡ cha mẹ    1-800-432-9251 
       

Trở về Bảng mục lục 
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V.I.N.E 
1-800-511-1670 

 
V.I.N.E thay thế cho Báo cáo mỗi ngày về tin tức nạn nhân.  Đó là một dịch vụ của chính 
quyền các sắc dân Louisville thừa nhận bất cứ ai thu thập tin tức qua diện thoại về tình 
trạng các tù nhân thuộc hệ thống cải tạo trong Quận Jefferson. 
GHI CHÚ: V.I.N.E không thông tin ra ngoài tin tức liên quan đến thanh thiếu niên trong 
Trung tâm giam Thanh thiếu niên.  V.I.N.E chỉ cung cấp tin tức cho các tù nhân dưới 
quyền quản lý của Phòng cải tạo các sắc dân Louisville.  Khi qúy vị ghi tên, VINE sẽ báo 
quý vị biết khi nào người bị giam được thả hoặc tình trạng thay đổi của người ấy.  Dù 
qúy vị có ghi tên hay không, V.I.N.E sẽ cho qúy vị các tin tức sau đây: 

• Tình trạng của người tù 
• Địa điểm người tù 
• Ngày ra toà xắp tới, giờ và địa điểm. 
• Căn cước và/hay số bị bắt. 

 
Nếu qúy vị gọi từ điện thoại quay số vui lòng đợi để nói với người tổng đài.  Nếu qúy vị 
gọi từ điện thoại bấm số. Vui lòng nghe theo hướng dẫn. 
Qúy vị sẽ được hỏi cho biết tên và số của người tù.  Nếu qúy vị không biết số, bị bắt và 
trường hợp người tù, qúy vị sẽ được yêu cầu đánh vần tên người tù từng chữ một.  Qúy vị 
sẽ nói như thế qua điện thoại và V.I.N.E sẽ hiểu.  Máy vi tính nghe âm thanh của qúy vị 
và xác định vần qúy vị nói.  Quan trọng là nói chậm, rõ ràng lắng nghe hướng dẫn của 
V.I.N.E. 
Lời gợi ý hữu ích 

1. Đánh vần tên qúy vị và của người tù từng vần một. 
2. VINE sẽ kêu “bip” trước mỗi vần, tiếng “bip” không kêu to, do đó nên lắng nghe 

cẩn thận. 
3. Khi ghi tên, qúy vị cho V.I.N.E một hay hai số điện thoại để liên lạc hoặc người 

nào tin cẩn đễ liên lạc với qúy vị.  Hệ thống sẽ tiếp tục gọi cho đến khi máy nhận 
được 4 mã số mà qúy vị chọn khi ghi tên.  Nhớ chắc đúng mã số. 

4. Qúy vị sẽ được chọn chỉ ghi tên bằng số điện thoại hay cho địa chỉ và sau đó sẽ 
gửi thư tới nhà trong trường hợp không liên lạc được bắng điện thoại. 

5. Theo dõi số của người tù.  Số này sẽ giữ nguyên với người tù dù có thay đổi tình 
trạng tù, hay đã vào tù hơn một lần. 

6. Khi qúy vị được biết địa điểm người tù thay đổi, qúy vị không cần ghi tên lại [và 
được thông báo người tù đã được thả.  
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 Tên qúy vị sẽ trong V.I.N.E cho đến khi người tù được thả.   
 
 
Những số cần nhớ qua điện thoại: 

Số bị bắt của người tù _____________________ 
Số căn cước của người tù __________________  
4 mã số đăng ký ________________ 
 
     Trở lại Bảng mục lục 
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Lạm dụng trẻ em 
  
Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em 
595-4550 (Có thể yêu cầu nếu bị giới hạn ngôn ngữ) 
Báo cáo trên số điện thoại này tất cả các trường hợp trẻ em tình nghi bị lạm dụng hay bị 
bỏ bê.  Trung tâm Khủng hoảng trả lời điện thoại về đêm và cuối tuần.  Các nhân viên xã 
hội/các toán viên chức cảnh sát điều tra về lạm dụng trẻ em. 
 
Tòa chỉ định nhân viên biện hộ đặc biệt (CASA)  
514 Liberty, # 139, 40202 
595-4911 
www.casajc.org  
Cung cấp các nhân viên tình nguyện biện hộ để làm việc với những em bị lạm dụng và bỏ 
bê.  Họ tham gia vào hệ thống tòa án.  Cần có giới thiệu của tòa. 
      
Khu các em chống tội phạm  
436 Nam 7th Street; 40203 
574-2465; sau giờ làm việc, hoặc khẩn cấp, 911 
Metro Louisville điều tra về lạm dụng cơ thể và tình dục trẻ em.  Điều tra trẻ em bị mất 
tích.  Có thông ngôn nếu yêu cầu. 
 
Dịch vụ Cố vấn Drawbridge 
313 Tây Madison St. 
La Grange, KY 40031 
225-9199 
www.drawbridgescounseling.com 
Cung cấp cố vấn trị liệu bằng cách diễn đạt, tri liệu có trò chơi và nhiều thứ khác cho trẻ 
em và người lớn.  Chuyên môn chữa trị về bạo hành tình dục có vấn đề về hành vi, lo 
lắng qúa độ, chấn thương sau khi bị căng thẳng, mật  mát/ buồn nhớ và chấn thương.  Thẻ 
y tế trẻ em có thể đài thọ một số các dịch vụ.  Dịch vụ xắp xếp cho các em có nhà nuôi 
dưỡng (nói tiếng Anh và tây Ban Nha ở các nhà này).  Có chương trình huấn huyện cho 
các cha mẹ nuôi có triển vọng.  Có chuyên viên chứng nhận những trường hợp bạo hành 
và canh giữ.  Phục vụ bắng tiếng Anh, Tây ban nha và Pháp. 
 
Cơ quan giúp đỡ trẻ em bị bóc lột 
1500 Poplar Level Road, Phòng 2, 40217 
636-3670 
www.echolou.org  
Những việc để ngăn ngừa trẻ em bị bóc lột và bạo hành.  Dịch vụ gồm cả việc giúp các 
em minh chứng tại toà án hình, nhóm cha mẹ ủng hộ, nguồn tài liệu thư viện.  Các người 
tình nguyện ở phòng đợi của tòa với các em trong khi cha mẹ hay giám hộ ở trong tòa án 
gia đình. 
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Gia đình và Trẻ em hàng đầu                      
560 Nam 4th Street, 40202 
584-8505 
www.famchild.org/children_first.htm 
Cung cấp các dịch vụ về y tế và tâm thần xáo trộn cho các em bị lạm dụng tình dục hay 
nghiêm trọng về cơ thể và với gia đình họ (các liên hệ thường do Bác sĩ, cảnh sát và 
phòng xã hội).  Có điện thoại 24 giờ để gọi. 
 
Chốn gia đình 
1800 Neville Drive, 40216 
636-2801 
www.familyplaceky.org (Mạng website có tiếng Tây ban nha) 
Có cố vấn nhóm và cá nhân cho các nạn nhân và gia đình của trẻ bị lạm dụng cũng có 
một y tá về vấn đề khủng hoảng.  Có chương trình thăm viếng tại chỗ.  Có dịch vụ thông 
ngôn. 
 
Chỗ tình lối xóm 
Xin xem “Chỗ tình lối xóm” vùng để biết rõ địa điểm. 
www.neighborhoodpl.org 
Cung cấp liên hệ và trợ giúp cho những gia đình đối phó với bạo hành.  Dịch vụ can thiệp 
và ngăn ngừa có tại các trung tâm “Chỗ Tình lối xóm”. 
 
Ngăn ngừa lạm dụng trẻ em Kentucky 
489 Đông Main St, 3rd Floor 
Lexington, KY 40507 
1-800- CHILDREN 
www.pcaky.org 
Có các chương tình ngăn ngừa lạm dụng trẻ em, các lớp học, nhóm hỗ trợ, buổi hội thảo, 
các tài liệu gây ý thức trong công chúng và tài liệu thư viện.  Có đường dây điện thoại 
giúp cha mẹ cung cấp tin tức, liên hệ cho gia đình và các con. 
 
Chương trình chuyển tiếp 
914 Đông Broadway, 40204 
689-1100 
www.sevencounties.org/specialized_child_and-family.htm 
Cung cấp dịch vụ thật chu đáo về sức khoẻ tâm thần về những trường hợp lạm dụng trẻ 
em trong gia đình tổng hợp, tình dục, nạn nhân và người bạo hành.  Dịch vụ gồm các 
chuyên môn, các nhóm trợ giúp, tham khảo và giáo dục với các người cung cấp và các 
nhóm cộng đồng khác.  Gía phải chăng, nhận bảo hiểm.  Có dịch vụ thông ngôn. 
 
        Trở lại Bảng mục lục 
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Giữ trẻ 
 
Hội Nam Nữ Kentucky 
216 Tây Chestnut Street; 40202 
625-1170 
Cung cấp nhiều hoạt động thể thao và trò chơi gồm sinh hoạt giải trí, nhóm hội, nhóm 
đặc biệt thích thú, các đội thể thao, hoạt động đặc biệt, và cố vấn.   
 
Căn nhà ổn định với vườn rau 
1413 Nam 6th Street; 40208 
634-0811 
www.cabbagepatch.org 
Nơi giữ trẻ ban ngày có giấy phép, tuổi từ 2 ½ đến 6, với giá phải chăng.  Có chương 
trình tuổi trẻ vui chơi tuổi 6-17, ngày thường từ 1-6 giờ chiều.  Có chương trình mở rộng 
vào mùa hè. 
 
Trung tâm cho trẻ em chọn học 
204 Đông Jacob St.; 40202 
585-9856 
Giờ: 6 sáng- 8:30 chiều 
Giữ trẻ và các em trước khi đến trường, tuổi: 6 tuần đến 6 năm.  Có chương trình toàn 
thời gian và nửa thời gian. 
 
Cộng đồng hợp tác Giữ Trẻ  
1215 Nam Third St.; 40203 
636-1358 
www.4cforkids.org  (Trên mạng lưới có tiếng Tây Ban Nha) 
Cộng đồng cùng hợp tác giữ trẻ (4-C) là một đơn vị hoạt dộng vô vị lợi của Đường Hợp 
nhất để nâng cao chất hượng giữ trẻ và các chương trình cho các em trong vùng 
Kentucky, một nơi huân luyện cho trẻ em vào khuôn khổ.  Có thông ngôn tiếng Tây Ban 
Nha nếu cần, có một số tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha.  
 
Phòng Giúp đỡ các dịch vụ xã hội cho trẻ em 
1-800-421-1903 
http://cfc.ky.gov/help/child_care.asp. 
Giúp giữ trẻ cho nhưng ai cần giữ trẻ ngoài nhà.  Ngoài ra còn có danh sách các nơi giữ 
trẻ trong vùng. 
 
Nơi của gia đình 
1800 Neville Drive; 40216 
636-2801  
www.familyplaceky.org (Có thông tin trên mạng lưới bằng tiếng Tây Ban Nha) 
Giúp giữ trẻ trong trường hợp khẩn cấp từ 0 đến 6 tuổi, cho những gia đình trong tình 
trạng khủng hoảng hay có dấu hiệu lạm dụng, bỏ bê.  Có nhóm giúp cho cha mẹ. 
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Nhà của các em Ngây thơ vô tội                 
1100 Đông Market Street; 40206 
496-1000 
www.homeoftheinnocents.org 
Là nơi tạm thời cho các em trong tình trạng khẩn cấp có giấy giới thiệu của Dịch vụ Bảo vệ trẻ 
em/cơ quan y tế và Dịch vụ gia đình.  Có y tá săn sóc trong thời gian ngắn cho nhu cầu nghỉ ngơi 
dưỡng sức, nếu các em đạt tiêu chuẩn và nếu có đủ giường.  Chấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tư. 
 
Trung tâm giữ trẻ Iroquois 
4100 Lentz Ave.; 40215 
268-3488 
Giờ: 6:30 sáng-5:30 chiều 
Giữ trẻ tốt và có những chương trình phát triển cho các em tuổi từ 18 tháng đến 12 năm và có thể 
hợp với nhiều thứ tiếng. 
 
Trung tâm phát triển trẻ em Saretha vùng Cận Tây 
23331 Tây Madison St.; 40211 
Giờ: 6:00 sáng -6:00 chiều 
Giữ trẻ chu đáo và chương trình phát triển cho trẻ em, từ 18 tháng đến 12 tuổi.  Có các thứ tiếng.  
 
Dịch vụ cho các em nhìn kém, trước khi đến trường 
1229 Garvin Place; 40203 
646-3207 
www.vips.org 
Giúp các em bị mù và có tật về mắt, mới sanh tới tuổi đi học, thăm tại nhà, giúp giữ trẻ trước khi 
đến trường, nhóm hỗ trợ cha mẹ, có bản thông tin 2 tuần.   
 
Trung tâm săn sóc các em bị khủng hoảng của Tin lành Wayside 
225 Nam Shelby St.; 40202 
584-3711 
Giúp các em bị khủng hoảng và đưa đón các em từ nhà đến chỗ ở của cộng đồng.  Có thông ngôn 
nếu yêu cầu. 
 
Nhà Wesley  
803 Đông Washington St., 40206 
583-8317 
www.wesleyhouseky.org 
Giờ: 6:00 sáng- 11:30 chiều 
Giữ trẻ ban ngày, trước và sau giờ học, tuổi từ 6 tuần đến 12 năm.  Ưu tiên cho người ở Phonex 
Hill và Butchertown, và cả các vùng khác.  
 
Giữ trẻ YMCA  
545 Nam Second St. 40202 
587-9622 
www.ymcalouisville.org/programs_childcare.shtml  

Giữ trẻ, từ 6 tuần đến 14 tuổi.  Sau khi đến trường và có chương trình mở rộng vào mùa hè; có 
tính phí giúp đỡ.  Có nhiều thứ tiếng.
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Cố vấn cho các em 
 
Dịch vụ về chữa trị các em cấp tính 
Legal Art Building 
200 Nam Seventh St., Phòng 500; 40202 
589-8070 
Nhận xét khẩn cấp cho các em, thanh thiếu niên và gia đình trong tình trang rối loạn nhất thời, 
như có ý định tự tử hay hoặc những hành động biểu hiện về tâm thần.  Cũng có cố vấn ngắn hạn 
cho các bệnh nhận đăng ký để chữa trị đối với gia đình và cá nhân bị khủng hoảng.  Có thông 
ngôn qua điện thoại. 
 
Trung tâm Hướng dẫn các em Bingham 
200 Đông Chestnut St., 40202 
852-6941 
Đánh giá tâm bệnh lý về tình cảm đối với trẻ em và thanh thiếu niên xắp xếp chữa trị cho các 
bệnh nhân đến bệnh viện, nhập viện hay chỉ một thời gian nhập viện nếu cần.  Chỉ nhận có hẹn. 
 
Trẻ em trước tiên 
560 Nam 4th Street, 40202 
584-8505 
www.famchild.org 
Cung cấp các dịch vụ khủng hoảng tinh thần và thuốc cho những em bị lạm dụng trầm trọng về 
tình dục và đối với gia đình họ. (Có giới thiệu của Bác sĩ, cảnh sát, và phòng xã hội).  Làm việc 
24 tiếng. 
 
Gia đình và các em trước tiên 
2303 River Road; 40206 
893-3900 
www.famchild.org 
Giúp cố vấn cho gia đình và cá nhân một cách chuyên môn và kín đáo.  Dịch vụ gồm có cố vấn 
cho gia đình, cá nhân vợ chồng và nhóm.  Có dịch vụ đặc biệt cho người lớn tuổi gia đình và các 
em có bệnh mãn tính, gia đình bị bạo hành tình dục và cơ thể, bạo động trong gia đình. 
 
Dich vụ cho trẻ em và gia đình Lutheran  
1864 Frankfort Ave.; 40206 
899-5991 
Giúp về chữa trị tâm bệnh cho gia đình và trẻ em theo giá phải chăng. 
 
Dịch vụ nơi An toàn YMCA (Hiệp Hội Thanh niên cơ Đốc giáo)  
2400 Crittenden Drive; 40217 
635-5233 
www.ymcalouisville.org/programs_youth.shtml 
Cố vấn và chữa trị cho nam nữ từ 12-17 tuổi và gia đình họ.  Cố vấn nhấn mạnh vào những qiải 
quyết xung đột và/hoặc bạo hành và các vấn đề bạo hành khác trong gia đình. Có nhiều ngôn ngữ 
để dùng.   
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Cộng đồng cứu trợ 
 
Cộng đồng phục vụ cung cấp các dịch vụ sau: 
Giúp đỡ ngắn hạn về tài chánh, quần áo, thực phẩm, chuyển tiếp trong gia đình, ngăn ngừa cảnh 
mất nhà.  Dịch vụ thay đổi từng trường hợp.  Mỗi dịch vụ cung cấp từng vùng và theo số vùng.  
 
Cộng đồng cứu trợ vùng Đông 
11700 Main St.; 40243 
241-6141 
Giờ: 9 sáng- 4:30 chiều, Tứ Hai- Tứ Sáu 
Phục vụ: Trợ giúp khẩn cấp tài chánh, phát thực phẩm. 
Vùng: 40222, 40223, 40242, 40243, 40245, 40059, 40027, 40018, một phần của vùng 40299  
 
Cộng đồng cứu trợ miền Đông Louisville 
417 Đông Broadway; 40202 
561-0722  
Giờ: 10:00 sáng -3:00 chiều; Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Giúp khẩn cấp về tài chánh. Thứ Năm 10 giờ sáng đến 2:30 chiều.  
Dịch vụ: Giúp khẩn cấp về tài chánh, phát đồ ăn, phiếu nhận quần áo tại Goodwill. 
Vùng: Smoketown, shelby Park, Butchertown và Phoenix Hill 
 
Cộng đồng cứu trợ vùng Fairdale 
10616  Tây Manslich Road; 40118 
367-9519 
Giờ: 9:30 sáng – 5:00 chiều, Thứ Hai 9:30 sáng -1:00 chiều , Thứ Tư, Thứ Sáu 
Dịch vụ:  Giúp khẩn cấp về tài chánh, phát đồ ăn, quần áo tại kho, chương trình phát thuốc. 
Vùng: 40119, 40219, phía Tây I-65 
 
Liên kết cứu trợ Highview/ Fern Creek 
7502 Tangelo Drive; 40228 
239-7407 
Giờ: 8:00 sáng -2:00 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Trung tâm ban ngày cho người lớn 
Dịch vụ coi sóc cho gia đình, chương trình cho vay về các dụng cụ y tế Gia đình trong giai đoạn 
chuyển tiếp.  Các dịch vụ dưới đây từ 10:00 sáng- 2:00 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu  
Vùng: 20228, 40291 
 
Giúp cứu trợ vùng Trung tâm Louisville 
425 Nam Second Street; 40203 
637-5202 
Giờ: 9:00 sáng- 12:00 chiều,  Thứ Hai- Thứ Sáu 
Dịch vụ: Phát thực phẩm, chương trình thuốc, giúp vé TARC, giúp khẩn cấp tài chánh. 
Vùng:  40202, 40203, 40208 
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Cộng Đồng trợ giúp Highlands 
1140 Cherokee Road; 40204 
451-3626 
Giờ: 9 sáng- 12 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Phát thực phẩm, trợ giúp khẩn cấp tài chánh, nhóm hỗ trợ các bà mẹ, cố vấn về việc làm và công 
việc, quần áo (Xin gọi để có chi tiết), chương trình phát triển trẻ em 
Vùng phục vụ: 40204, 40205 
 
Trợ giúp vùng Jeffersontown 
10617 Taylorsville Road; 40299 
267-1055 
Giờ: 10 sáng – 1 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu cho trường hợp khẩn cấp và có hẹn 
Phục vụ: Thực phẩm phát tại kho, phiếu mua quần áo tại Goodwill, phục vụ nhân đạo, can thiệp khủng 
hoảng. 
Vùng phục vụ: 40299, 40023 
 
Liên kết trợ giúp của Nam Trung tâm Louisville (MUSCL) 
1207 Hart Avenue; 40213 
363-9087 
Giờ: 9 sáng- 2 chiền (Xin gọi để lấy hẹn)   Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Giúp đỡ khẩn cấp tài chánh, chương trình thuốc  
Số vùng phục vụ: 40213, 40217, 40219, và 40229 
 
Trợ giúp vùng Thánh Matthews  
201 Biltmore Rd.; 40207 
893-0205 
Giớ: 9 sáng- 4 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Những gia đình trong thời kỳ chuyến tiếp, giúp chuyển tiếp di dân và sắc dân, chương trình phát 
triển trẻ em, phát thực phẩm và đặc biệt giúp phụ nữ mang thai và các trẻ nhỏ. 
Vùng phục vụ: 40207 
 
Trợ giúp vùng Shively 
1867 Farnsley Road; 40216 
447-4330 
Giờ: 9 sáng- 1 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Giúp khẩn cấp tài chánh, giúp khẩn cấp về y tế, phận phối thực phẩm, quần áo chương trình 
thuốc. 
Vùng: 40216 
 
Trợ giúp các chị khách 
2235 Tây Market; 40212 
775-5766 
Giờ: Thứ Hai, 10:30 sáng – 4 chiều; Thứ Ba- Thứ Sáu, 9 sáng- 4 chiều 
Phục vụ:  Giúp khẩn cấp tài chánh, chuyên chở những ai cần, phân phối thực phẩm, tẩy sạch các đồ, đồ 
dùng và quần áo cho những ai cần, thăm viếng gia đình và cá nhân khi cần.  
 
Nam Louisville 
4803 Southside Drive; 40214 
367-6445 
Giờ: 9 sáng- 4 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu (Chỉ hẹn sau 1:00 giờ) 
Phục vụ: Giúp khẩn cấp tài chánh (Chỉ nhận có hẹn).  Chương trình thuốc, chương trình giới trẻ, phát thực 
phẩm (Chỉ nhận có hẹn) có thông ngôn Spanish nếu yêu cầu. 
Vùng: 40208, 40209, 40214, 40215 
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Hội Trợ giúp miền Đông nam 
6500 Six Mile Lane, Phòng A; 40218 
499-2049 
Giờ: 10:00 sáng- 12:30 chiều, Thứ Hai- Thứ Sáu 
Phục vụ: Phát thực phẩm (1:30- 3:15 Thứ Hai- Thứ Sáu), giúp đỡ khẩn cấp tài chánh 
(1:30- 3:15, Thứ Hai, Tư, Sáu) 
Vùng phục vụ: 40218, 40220 
 
Cộng đồng Trợ giúp miền Tây Nam 
10936 Dixie Highway; 40272 
935-0310 
Giờ Phục vụ: 1:30- 3:15, Trung tâm mở cửa từ 8:00- 5:30, Thứ Hai- Sáu 
Phục vụ: Phát thực phẩm (1:30- 3:15 Thứ Hại- Sáu) phục vụ người già, giúp khẩn cấp về 
tài chánh (1:30- 3:15 Thứ Hai- Tư- Sáu) 
Vùng phục vụ: 40258, 40272, một phần của 40177 
 
Trợ giúp của United Crescent Hill 
150 Nam State Street; 40206 
893-0346 
Giờ: 10:00 sáng- 4:00 chiều Thứ Hai- Sáu 
Phục vụ: Thực phẩm, giúp khẩn cấp tài chánh, nhận săn sóc (Thứ Hai, Tư, Sáu), giúp các 
dịch vụ xã hội, hoạt động cho người già, chương trình giới trẻ (Thứ Ba, Năm) 
Vùng phuc vụ: 40206 
 
Công đồng Trợ giúp miền Tây Louisville 
3146 Tây Broadway; 40211 
778-2815 
Giờ:  Thứ Hai- Năm, 9:00- 3:00 (chỉ nhận có hẹn) 
Phục vụ: Giúp khẩn cấp tài chánh, xắp xếp giải quyết từng trường hợp và có giấy giới 
thiệu, chương trình về thuốc.  
Cần có hẹn. Có thông ngôn khi yêu cầu. 
Vùng: Phía Bắc: Broadway, phía Nam: giới hạn thành phố cũ, Tây: Sông Ohio, Đông: 
Đường số 7. 
 
 
    Trở lại Bảng mục lục 
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Cố Vấn  
 

Bệnh viện Baptist East 
Trung tâm về cách xử sự 
4000 Kresge Way; 40207 
896-7105 
Điện thoại trực 24 giờ- 1-800-467-8138 
www.baptisteast.com/030400.cfm 
Văn phòng trong khuôn viên của Bệnh viện, cố vấn chữa trị cho cá nhân, gia đình và vợ 
chồng có thể nhập viện hay đến chữa.  Có thông ngôn cho các bệnh nhân nhập viện.  Có 
thông ngôn cho bệnh nhân. 
 
Trung tâm Hòa bình Caritas 
2020 Newburg Rd.; 40205 
Điện thoại trực 24 giờ 
www.caritas.com 
Bệnh viện tư chữa trị về tâm bệnh và xáo trộn về hóa chất trong người. Có chương trình 
cho bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân nhập viện từng đợt hay đến chữa. Chuyên khoa cho 
trẻ em, thanh thiếu niên, cả người lớn (gồm cả người già) cố vấn cho bệnh nhân đến 
chữa, có nhóm hỗ trợ và giáo huấn và điều hành nhiều trung tâm cố vấn trong vùng 
Kentucky. Có thông ngôn nếu thông báo trước 24 tiếng. 
 
Bệnh viện Trung tâm Tiểu bang 
10510 La Grange Rd; 40223 
245-7000 
Bệnh viện công cộng điều trị bệnh tâm thần. 
 
Dịch vụ cứu cấp về tâm bệnh 
Bệnh viện Đại học Louisville 
530 River Road; 40306 
893-3900 
www.famchild.org 
Cung cấp dịch vụ 24 giờ trong ngày 7 ngày trong tuần về khủng hoảng. Những dịch vụ 
này gồm đánh giá về tâm bệnh, chẩn đoán có giới thiệu đúng nơi.  Có thông ngôn nếu 
yêu cầu.  Có điện thoại để nói các thứ tiếng. 
 
Gia đình và trẻ em trước nhất 
2303 River Road; 40206 
893-3900 
www.famchild.org 
Cố vấn chuyến môn và kín đáo cho cá nhân và gia đình.  Dịch vụ gồm cố vấn cho gia 
đình, vợ chồng, cá nhân và nhóm.  Chuyên môn cho người lớn tuổi gìa đình và trẻ em bị 
bệnh mãn tính, gia đình bị lạm dụng về cơ thể và tình dục, bạo hành trong gia đình.  
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Dịch vụ hướng nghiệp và gia đình Jewish 
3640 Dutchmans Lane 40205 
452-6341 
www.ifvs.com 
Thứ Hai, 9:00 sáng- 9:00 chiều, Thứ Ba-Năm 9:00 sáng- 5:30 chiều, Thứ Sáu 9:00 sáng- 5:00 chiều. 
Cố vấn cho nhóm, gia đình và cá nhân.  Cố vấn thi thử về giáo dục, nghề nghiệp, hướng dẫn chọn ngành 
hiệu qủa. Tổ chức các buổi trình bày về giáo dục đời sống gia đình cho cha mẹ, căng thẳng, trẻ em những 
gia đình ly dị v.v.. Trung tâm phát triển các cơ sở kinh doanh nhỏ giúp chương trình ổn định cho các di dân 
mới đến.  Giá phải chăng.  Dịch vụ mở ra cho toàn cộng đồng. 
 
Hội chữa trị bằng tâm lý Kentuckiana 
9017 Taylorsville Road; 40299 
400-0003 
Giúp tâm lý trị hiệu, tâm 1ý cho vợ chồng, cá nhân và nhóm, bị lệ thuộc/ suy nhược/ lo âu, chấn thương 
tình dục/ lạm dụng về ngủ và hệ thống gia đình.  Nhận thẻ Medicaid và Medicare, sẽ hợp tác bàn cách trả 
tiền. 
 
Nơi Liên hệ Tình hàng xóm 
Xin xem “Nơi liên hệ Tình hàng xóm” để có địa điểm chính xác. 
www.neighborhoodpl.org 
Giúp cốvấn căn bản và giúp trong các trường hợp bị khủng hoảng. 
 
Dịch vụ của Bẩy Quận 
101 Tây Muhammad Ali Blvd.; 40202 
589-1100 (Chỉnh ận có hẹn), 589-4313 (Tin tức) 
www.sevencounties.org 
Các trung tâm sau đây điều trị về thái độ, tư cách, can thiệp vào các vụ khủng hoảng, tin tức và các liên hệ. 
     Mỗi chương trình đều có dịch vụ thông ngôn. 
 
 
 Chương trình chuyển tiếp của Bẩy Quận 
 589-1100 
 www.sevencounties.ort/specialized _child_and_family.htm 
 Cung cấp các dịch vụ về xem xét kỹ lưỡng sức khỏe tâm thần cho nạn nhân và người lạm dụng  
 vợ/chồng, lạm dụng tình dục, con chung bị lạm dụng.  Dịch vụ gồm các chuyên viên, nhóm, và gia 
 đình trị liệu, các nhóm hỗ trợ, tham khảo ý kiến và giáo dục với những người chuyên môn và các 
 nhóm trong cộng đồng. Giá phải chăng, nhận bảo hiểm. 
 
 Dịch vụ chuyên môn cho trẻ em và gia đình 
 Văn phòng quảng trường Broadway 
 914 Đông Broadway 
 589-1100 

Cung cấp các loại vụ cố vấn và ngăn ngừa cho gia đình.  Chú tâm đến các gia đình đang đối phó 
với vấn đề tình cảm, thân thể và tình dục bị lạm dụng.  Các thanh thiếu niên lạm dụng rượu và 
thuốc nghiện. 

 
          Trung tâm thu nhận tin tức và khủng hoảng 
          Có cố vấn cua điện thoại miễn phí.  Có tin tức và liên hệ. 
          24 giờ trực điện thoại về khủng hoảng- 589-4313, 1-800-221-0446, 589-4259              
          (TDD)  
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Trung tâm chữa trị lạm dụng về thuốc và Rượu Jefferson (JADAC) 
600 Nam Preston; 40202 
583-3951 
Có chương trình giúp về trường hợp nghiện thuốc và rượn. Có chương trình chữa cai 
thuốc và rượu, phục hồi cho bệnh nhân.  Dịch vụ sau khi chữa cho bệnh nhân và bệnh 
nhân ngoại trú.  Chương trình điều trị ngày và đêm, chương trình DUI (Lái xe khi xay) 
chương trình gia đình.  Giá phải chăng, nhận bảo hiểm. 
 
    Trở lại Bảng mục lục 
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Nguồn tài liệu về Ngôn ngữ và văn hóa 
 

Trung tâm cộng đồng Americana  
201 Đông Southland Blvd; 40214 
366-7813 
www.americanacommunitycenter.org 
Thông tin về cộng đồng di dân, như các lớp Anh văn sinh ngữ hai, các lớp học cho người lớn, 
chương trình trẻ em sau giờ học, cố vấn và giới thiệu cho cá nhân và gia đình, y tế và quan hệ với 
nhiều tin tức, tài liệu của các Cộng đồng khác về các nhóm văn hóa và ngôn ngữ. 
 
Ủy Ban cứu người vượt biển S.O.S 
5330 Nam Third Street, Suite 200 
Louisville, KY 40214 
502-368-1491 
http://www.bpsos.org/Louisville/index.html 
Hỗ trợ và giúp các di dân và ty nạn.  Giúp về pháp lý và tài liệu di dân, chương trình cho người 
già.  Dịch vụ thông ngôn và thông dịch, có cả lớp học Anh văn. 
 
Casa Latina 
230 Woodbine Street; 40208 
636-5461 
Phục vụ trẻ em và phụ nữ Latina, chương trình cư trú, các nhóm hỗ trợ, chương trình liên quan 
đến bạo hành trong gia đình, tình trạng di dân, lớp dậy Anh văn. 
 
Dịch vụ Tỵ nạn và Di dân của Hội thiện Công giáo 
2911 Nam Fourth Street; 40208 
637-9786 
www.catholiccharitieslouisville.org 
Giúp cố vấn và pháp lý cho các di dân có lợi tức thấp và các nhu cầu căn bản như thực phẩm, 
quần áo, chỗ ở cho người mới đến.  Cơ quan còn có các chương trình cho trẻ em và gia đình tỵ 
nạn như học Anh văn, hội nhập văn hóa cho người lớn.  Cơ quan giúp về pháp luật, về cư trú và 
đơn nhập tịch cho di dân. 
 
Trung tâm Latino 
102 Nam Main Street 
Shelbyville, KY 40065 
502-647-3349 
Trung tâm cung cấp tài liệu và đến với các di dân trong quận Shelby và các vùng lân cận. 
 
Liên kết Hispanic/Latino 
224 Đông Woodbine; 40203 
589-8742 
Trung tâm tài liệu cho công đồng Hispanic.  Cung cấp nhu cầu tổng quát như quần áo, giúp đỡ 
các gia đình khi cần như liên hệ tin tức và giới nhiệu cho các dịch vụ phụ pháp luật và thuốc. 
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Dịch vụ Hướng nghiệp và Gia đình Jewish 
3640 Dutchmans Lane; 40205 
452-6341  
www.jfvs.com 
Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp, thi thử, hướng dẫn chọn ngành và chương trình huấn 
luyện chọn ngành hiệu lực.  Có các buổi hội thảo giáo dục, đời sống gia đình về cha mẹ, 
tình trạng căng thắng, trẻ em hay ly dị v.v., chương trình định cư cho di dân mới tới.  Giá 
phải chăng. Dịch vụ cho toàn cộng đồng.  Có thông ngôn nếu yêu cầu. 
 
Trợ giúp tỵ nạn Kentucky 
9698 Cherokee Rd.; 40204 
479-9180 
www.kyrm.org 
Làm việc để giúp người tỵ nạn những nhu cầu căn bản như phòng ở, đồ dùng trong nhà, 
ghi danh đi học, thuốc men và việc làm.  Có lớp Anh văn sinh ngữ hai. 
 
Thư viện công cộng Louisville-   Quốc tế (Chi nhánh Iroquois) 
Tập trung để mua các tài liệu song ngữ như tự điển và sách bằng các thứ tiếng.  Cung cấp 
thông tin về thư viện và các sách mỏng bằng nhiều thứ tiếng. 
 
Văn phòng Ngoại vụ quốc tế 
224 Nam Second Street; 40202 
574-1432 
www.loukymetro.org/oica.asp 
Dịch vụ cung cấp tài liệu và thông tin về các dịch vụ và cơ hội ở Louisville đến cộng 
đồng quốc tế và công chúng nói chung.  Thông tin y tế, các Bác sĩ dùng hai ngôn ngữ, có 
thông ngôn và thông dịch viên trong vùng.  Có báo chí bằng nhiều thứ tiếng. 
 
Dịch vụ về Di dân và Quốc tịch Hoa kỳ 
Gene Snyder U.S. Courthouse and Customhouse, Phòng 390 
601 T ây Broadway; 40202 
582-6953 
www.immigration.gov 
Cung cấp tin tức, mẫu đơn và dịch vụ về di dân và quốc tịch,  Ngoài ra còn cấp phát thẻ 
làm việc và du lịch.  Khi vào cơ quan phải trình thẻ có hình do Tiểu bang cấp.  Nhận 
khách,  từ 7:30 sáng đến 3:00 chiều từ thứ Hai- Thứ Sáu. 
 
 
Các cộng đồng thế giới của Louisville 
200 Tây Broadway, Phòng 607; 40202 
585-9911 
Ủng hộ và tạo sức mạnh cho các di dân trong cộng đồng.  Có thư xuất bản hàng tháng 
thông tin của nhiều cộng đồng văn hoá khác nhau tại Louisville. 
 
   Trở lại Bảng mục lục 



 21

Hẹn hò Bạo hành 
 
Trung tâm cho phụ nữ và Gia Đình (The) 
Chương trình về bạo hành nội bộ 
226 Tây Brechenridge St.; 40203 
Đến 15 tháng Mười Một, 2004 địa chỉ sẽ là 927 E. 2nd St. 
581-7222 
www.thecenteronline.org 
Cung cấp chương trình giáo dục cộng đồng, gồm cả các chương trình về quan hệ lành mạnh cho các phụ nữ 
trẻ từ tuổi 13 đến đại học. Có chương trình quanh năm.  Xin gọi trung tâm để có thông tin vào ngày và giờ 
ấn định. 
 
Trung tâm nhận tin tức và khủng hoảng 
589-4313 
1-800-221-0446 
589-4259 (TDD) 
http://www.sevencounties.org/access_emergency services.htm 
Cô vấn miễn phí qua điện thoại 24 giờ trong ngày cho những 
ai trong tình trạng khủng hoảng, gồm cả hăm doạ về tình dục, hãm hiếp, đe dọa bạo hành vợ/chồng.  Cũng 
cung cấp thông tin và giới thiệu.  Có tất cả các ngôn ngữ.  
 
Nhà của các em vô tội- Nhà săn sóc ban ngày Cralle 
1020 Đông Market Street; 40206 
596-1240 
www.homeoftheinnocents.org 
Giúp các dịch vụ chuyến tiếp cho cha mẹ vị thành niên và chưa làm cha mẹ.  Có liên kết trong cộng đồng 
về các dịch vụ coi sóc ban ngày, các trường địa phương và những nhà trị liệu.  Chương trình cư trú tại chỗ, 
tạo lối sống độc lập cho các thanh thiếu niên, cũng như các lớp dậy về làm cha mẹ cho thanh thiếu niên có 
con cái.  Tuổi từ 13 đến 18.  Có thông ngôn nếu yêu cầu. 
 
Văn phòng y tế cho đồng bào Thiểu số 
Phòng y tế các sắc dân Louisville 
400 Đông Gray St; 40202 
574-8045 
http://health.loukymetro.org/minority_health_page.htm 
Chương trình tập trung vào thanh thiếu niên để chọn lựa đời sống lành mạnh, gồm cả đến an toàn trong 
quan quan hệ hẹn hò và giúp ý để giữ mối quan hệ được trong sáng. 
 
Kế hoạch làm cha mẹ 
102 Nam 2nd Street 
584-2473, 574-2471 
www.plannedparenthood.org 
Có dịch vụ về kế hoạch gia đình như thông tin về an toàn tình dục, Bệnh truyền nhiễm tình dục, hạn chế 
sinh sản và các nguồn thông tin về việc chọn lựa có thai.  Còn có chương tình nhắm vào thanh thiếu niên 
nặng về tình dục. 
 
Dịch vụ cho Thanh thiếu niên một nơi an toàn YMCA. 
2400 Crittenden 
635-5233 
Nhiều dịch vụ và chương trình dậy thanh thiếu niên chọn lựa một đời sống lành mạnh Mục đích gồm ngăn 
ngừa vị thành niên có thai, bàn luận về áp lực cùng bạn bè và có những quan hệ hẹn hò an toàn và lành 
mạnh. 
 
     Trở lại Bảng mục lục 
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Cha mẹ độc thân/ly dị    

 
Trung tâm những nhóm tương trợ giúp gia đình 
1200 Nam Shelby Street  
Louisville, KY 40203 
363-0296 
Hàng tháng có mở những cuộc họp nói về các nhóm tương trợ cho những người ly thân 
và ly dị.  Nâng đỡ về tinh thần, tình cảm và xã hội.  Xin gọi trung tâm để biết thời giờ và 
địa điểm các buổi họp hiện nay. 
 
Chi nhánh trợ giúp Trẻ em, Luật sư Quận Jefferson 
315 Tây Muhammad Ali Blvd.; 40202 
574-8300 
574-8599 (Máy trả lời bằng tiếng Anh/Tây ban Nha) 
Giúp gây dựng tư cách làm cha, có dịch vụ địa phương và tổng hợp và hỗ trợ xây dựng 
nghĩa vụ cho các sắc dân cư ngụ.  Dịch vụ xuyên bang cho những ai trải qua ly dị hay ly 
thân.  Giúp coi trẻ.  Giúp thu các khoản nợ phải trợ cấp cho các con. 
 
Nhóm Crescent Hill trợ giúp người ly dị 
Nhà thờ Phép rửa Crescent Hill 
2800 Frankfort Ave. 40206 
896-4425 
Nhóm Crescent Hill trợ giúp người ly dị có họp hàng tuần (Chủ Nhật 5:00- 6:00 chiều) 
giúp người ly dị hay ly thân thích nghi vào đời sống độc thân và giải quyết vấn đề có liên 
quan về cảm nghiệm này.  Có giữ trẻ.  Xin gọi nhà thờ đề biết thêm chi tiết. 
 
Trợ giúp gia đình cha mẹ độc thân 
Nhà thờ Tin lành vùng Đông nam 
920 Blankenbaker Pkwy; 40243 
253-8407 
Nhà thờ có chương trình xã hội hóa cho các cha mẹ độc thân.  Chương trình gồm học 
thánh kinh, dịch vụ chữa trị về tình cảm, các lớp về tài chánh và các nguồn tin địa 
phương cho các cha mẹ độc thân.  Có thông ngôn viên.   
 
   Trở lại Bảng mục lục   
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Giáo dục  

 
Trung tâm công đồng Americana- Có lớp học cho người lớn 
201 Đông Southland Boulevard; 40214 
366-7813 
www.americanacommunitycenter.org 
Có lớp học vi tính, gồm cả lớp cho học sinh biết mở trên mạng Internet, có lớp học Anh văn cùng 
liên kết với hệ thống trường công Quận Jefferson.  Dịch vụ nhằm giúp cộng đồng di dân.  
 
Đại học Bellarmine 
2001 Newburg Road; 40205 
452-8000 (Tin tức tổng quát) 
452-8131 (Chấp nhận) 
www.bellarmine.edu 
Cấp bằng Bachelor về khoa học xã hội và cử nhân về kinh doanh, giáo dục, y tá và kỹ thuật áp 
dụng thông tin.  Có lớp đêm và cuối tuần.  Xin gọi phòng nhận để có thêm chi tiết. 
 
Cộng đồng giúp chuẩn bị sẵn sàng nhận việc 
1200 Đương số 3 phía Nam 
574-1157 
http://www.loukymetro.org/Department/cap/Work/Default.asp 
Có lớp huyện bằng trung học 2 buổi mỗi tuần và có cả lớp huấn huyện năng khiếu căn bản về 
việc làm.   
 
Phân khoa cộng đồng Jefferson 
109 Đông Broadway; 40202 
213-5333 (Tin tức tổng quát) 
213-4000 (Chấp nhận) 
www.jcc.kctcs.edu 
Nhiều chương trình cấp bằng và chứng chỉ để chuẩn bị chọn ngành.  Có lớp học cho người lớn 
tiếp tục học.  Lớp đêm và cuối tuần.  Lớp Anh văn sinh ngữ hai. 
 
Trường công Quận Jefferson cho người lớn tiếp tục học 
3670 Wheeler Avenue; 40215 
www.lifelonglearning4u.com 
Lớp học cho người lớn, lớp bằng Trung Học, lớp Anh văn sinh ngữ hai, việc làm, huấn luyện.  Có 
lớp tối trên máy vi tính.  
 
Gia đình Jewish và Dịch vụ ngành nghề/chương trình dịch vụ nghề nghiệp 
3640 Dutchmans Lane; 40205 
452-6341 
Có dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp và đánh giá nghề nghiệp, gồm cả phát triển và quy hoạch 
ngành, quán xuyến ngành nghề kèm ngành, không thích hợp, tìm việc, đánh gía nghề nghiệp, cố 
vấn chọn trường và phân khoa.  Cố vấn về tổ chức và buôn bán, huấn luyện các ngành buôn bán 
nhỏ, bán lẻ và vi tính.   
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Nhà của niềm vui Kentucky, Giáo dục gia đình về nhà của niềm vui 
3524 Georgetown Circle; 40215 
363-9151 
1-800-247-2510, TDD/TTY 
Có chương trình thi GED (Trung học phổ thông) cũng như coi trẻ của học sinh người lớn trước 
khi đến trường để đi học GED hay học thêm về nghành nghề của nình. 
 
Trung tâm đạt được đến Đại học đa sắc dân Kentucky 
200 Tây Broadway, Suite 701; 40202 
584-0475 
www.metroversity.org 
Có cố vấn về giáo dục, ngành nghề và các thông tin về trợ giúp tài chính cho người lớn tuổi từ 19 
trở lên; mục đích giúp học sinh ghi tên lại trường sau khi nghỉ ở bậc trung học Dịch vụ gồm cố 
vấn giáo dục; chọn ngành sau khi xong trung học; cố vấn chọn ngành, hoàn tất mẫu đơn về tài 
chánh và mẫu chấp thuận, năng khiếu học, ACT/SAT, thi thử, có buổi giới thiệu trường. 
 
Kế hoạch cho phụ nữ 
806 Đông Chestnut Street; 40204 
584-8090  
Cung cấp nhà cho các bà mẹ độc thân không có nhà và hỗ trợ để họ đạt được bằng cao đẳng. 
 
Đại học Spalding 
851 Nam Fourth Street; 40203 
585-9911 (Tổng quát) 
585-7111 (Chấp nhận) 
www.spalding.edu 
Cung cấp chứng chỉ dự bị, cao đẳng cử nhân và Tiến sĩ trong nhiều ngành.  Chương trình học tiếp 
tục và cho người lớn.  Có chương trình bán thời gian. 
 
Đại học Sullivan 
3101 Bardstown Rd.; 40205 
456-6504 (Tổng quát) 
456-6505 (Chấp nhận) 
Cấp bằng, dự bị, cao đẳng và cử nhân trong nhiều ngành.  Có lớp đêm và cuối tuần.  Có lớp học 
qua mạng Internet. 
 
Đại học Louisville 
852-5555 (Tổng quát) 
852-6531 (Chấp nhận) 
www.louisville.edu 
Cấp chứng chỉ, dự bị, cao đẳng, cử nhân và tiến sĩ trong nhiều lãnh vực.  Có trợ giúp tài chánh, 
chương trình tiếp tục học. 
 
Phục vụ cộng đồng Nhà Wesley- Chương trình Kairos/ công việc Louisville 
803 Đông Washington St.; 40206 
583-8317 
www.wesleyhouseky.org 
Cấp GED, năng khiếu làm được việc, huấn luyện vi tính và xắp xếp việc. 
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Việc Làm  
 
Chương trình tạo việc làm_ Trung tâm Phụ nữ và Gia đình 
266 Brckenridge St.; 40203 
Đến 15/11/2004 điạ chủ sẽ là 927 E. 2nd St 
581-7237 
www.thecenteronline.org 
Cố vấn việc làm, huấn luyện và xắp xếp việc làm cho phụ nữ.  Nhấn mạnh những nhu cầu hiện rõ 
bằng những bạo hành trong gia đình có tiền sử, hăm doạ tình dục và/hay nghèo khó.  Có nhiều 
thứ tiếng.  Dịch vụ đặc biệt cho chi dân. 
 
Nguồn cung cấp ngành nghề  
505 Nam Third Street, Suite 201; 40202 
574-4780 
www.louisvilleworks.com 
Có các buổn hội thảo về ngành nghề, năng khiếu, viết thư xin việc, giúp tìm việc làm, cố vấn 
nghề nghiệp tại nhiều địa điểm trong Louisville.  Có thể tìm trên Online, xin gọi nơi gần nhất.  
 
Nhóm Louisville, Diện lên để thành công 
125 Nam 6th Street, LL; 40202 
584-8050 
www.louisville@dressforsuccess.org 
Tổ chức vô vị lợi. Diện để thành công, nhằm giúp phụ nữ có lợi tức thấp chuyển tiếp việc làm.  
Mỗi khi người phụ nữ có cuộc phỏng vấn việc làm thì sẽ nhận được một  bộ khác.  Chương trình 
của nhóm phụ nữ chuyên môn nhằm giúp các phụ nữ tiến triển trong ngành nghề.  Phụ nữ đượ c 
giới thiệu đến “Diện lên để thành công” do các tổ chức của chính phủ, gồm cả những nơi cho 
những người không nhà, Bạo hành trong gia đình, các dịch vụ di dân và các chương trình huấn 
luyện nghề nghiệp. 
 
Văn phòng Kentucky về dịch vụ việc làm 
600 Tây Cedar St.; 40202 
Mạng Internet địa phương: www.louisville.des.ky.gov 
Mạng Internet tiểu bang: www.desky.org 
Có tiếng Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Ý và Pháp. Cố vấn về việc làm, giới thiệu đến chỗ huấn luyện 
và xắp xếp việc làm, có giúp thi thử tay nghề. Khách hàng phải có mặt để điền đơn. 
 
Liên minh Thành phố Louisville 
1535 Tây Broadway; 40203 
561-6830 
585-2136 (TDD) 
www.lul.org 
Giúp huấn luyện để xắp xếp việc làm.  Dịch vụ cố vấn việc làm, huấn luyện việc làm cho dân 
thiểu số và những người có lợi thức thấp hay trung bình. 
 
Chỗ Tình lối xóm 
Xin xem “Chỗ tình lối xóm” vùng để biết rõ địa điểm 
www.neighborhoodpl.org 
Dịch vụ giới thiệu, đánh giá về việc làm và huấn luyện. 
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Dịch vụ các sắc dân tự giúp Louisville 
810 Barret Ave., Suite 200; 40204 
574-6421 
http://www.loukymetro.org/Department/HumanServices/selfsufficienv.asp 
Dịch vụ giúp sẵn sàng vào việc và coi cả những trường hợp khó khăn cho những gia đình 
làm việc để tự lực về kinh tế.  Những gia đình nhận trợ giúp theo Mục 8 hoặc ở nhà công 
cộng. 
 
Chương trình việc làm/Dịch vụ cộng đồng cho người già  
600 Tây Cedar Street; 40202 
584-0309 
Giúp huấn luyện và xếp việc làm cho người có lương thấp và trên 55 tuổi. 
 
    Trở lại Bảng mục lục 
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Can thiệp ngay về khủng hoảng Bạo hành nội bộ và Gia đình    
 
Trong tình trạng khần cấp, gọi 911 
 
Dịch vụ bảo vệ người lớn (Phòng y tế và Dịch vụ gia đình) 
908 Broadway; 40203 
595-4803 
Báo cáo tất cả trường hợp nghi ngờ người lớn bị bạo hành 24 giờ bằng điện thoại số 
(1-800-752-6200).  Nhân viên xã hội sẽ điều tra và làm việc để ủng hộ và bảo vệ người bị nạn. 
 
Trung tâm cho Phụ nữ và Gia đình (The) 
Chương trình về Bạo động nội bộ 
226 Tây Breckenridge St.; 40203 
Từ 15 tháng 11, 2004 sẽ dời về 927 E. 2nd St 
581-7222 
www.thecenteronline.org 
Có cố vấn về khủng hoảng, quản lý các trường hợp, bênh vực ở bệnh viện, chữa trị bệnh tâm lý 
cho người ngoại trú.  Có nhóm chữa trị cho những người trong gia đình và người thân cận bị bạo 
hành.  Dịch vụ giúp đỡ, cho trú tạm thời từ 1-30 ngày cho những người trong gia đình hay người 
thân cận bị bạo hành.  Có bảy nhà để giúp chuyển tiếp cho người thường trú bị bạo hành đạt tiêu 
chuẩn. Giúp người bị bạo hành cả về hình lẫn hộ đi suốt các giai đoạn toà án.  Dịch vụ này cũng 
như về cố vấn và biện hộ tại bệnh viện giúp cho những người bị bạo hành tình dục và người bạo 
hành là vợ/chồng.  Có nhiều thứ tiếng trên điện thoại. 
 
Trung tâm thu tin tức và khủng hoảng 
589-4313 
1-800-221-0446 
589-4259 (TDD) 
http://www.sevencounties.org/access_emergency_services.htm 
Có cố vấn miễn phí 24 giờ trên điện thoại cho những ai trong tình trạng khủng hoảng, gồm cả 
hăm dọa tình dục, hãm hiếp, người thân cận nhất bạo hành.  Cũng cung cấp thông tin và giới 
thiệu.  Có nhiều thứ tiếng. 
 
Trung tâm thu nhận tin về bạo hành nội bộ 
Phòng công lý Quân Jefferson, Lầu 1, phòng 1150 
600 Tây Jefferson Street; 40202 
595-0853 
Trung tâm thu nhận tin tức giúp người bị bạo hành làm đơn xin Lệnh bảo vệ khẩn cấp hay khiếu 
nại tội phạm đối với người bạo hành.  Trung tâm còn giúp nạn nhân có kế hoạch an toàn, biện hộ, 
giới thiệu cộng đồng để cố vấn.  Có các dịch vụ xã hội và biện hộ về pháp lý, quần áo và điện 
thoại cầm tay 911.  Đem theo thẻ có hình, tên họ người bạo hành, địa chỉ, số an sinh xã hội, ngày 
tháng năm sanh, nơi làm việc, tên của những người chứng (Gồm cả nhân viên cảnh sát), bản sao 
Lệnh Bảo vệ khẩn cấp còn áp dụng EPO/DVO, và địa chỉ qúy vị nhận tin tức của Tòa án. Giờ: từ 
8:00 đến 12:00 trưa Thứ Hai-Sáu.  Khiếu nại tội phạm 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần tại 
văn Phòng giao thông và tòa án tội phạm của Quận.  Tại lầu 1 của phòng Công lý.  Có thông ngôn 
nếu yêu cầu. 
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Chỗ tình lối xóm 
Xin xem “Chỗ tình lối xóm” khu vực địa điểm. 
www.neighborhoodpl.org 
Có can thiệp ngắn hạn vào các cuộc khủng hoảng đối với cá nhân và gia đình đương đầu 
với bạo hành do người thân cận gây ra.  Có trợ giúp khẩn cấp tài chánh, đánh giá và tham 
khảo cá nhân và gia đình đến các cộng đồng khác.  
 
    Trở lại Bảng mục lục 
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Trợ Giúp Tài chánh  

 
Nhiều tin tức cộng đồng như trợ giúp địa phương và nơi trú ngụ, trợ giúp tạm thời khẩn cấp tài 
chánh cho gia đình và cá nhân trong tình trạng khủng hoảng. 
 
Dịch vụ cố vấn Tín dụng khách hàng 
2100 Gardiner Lane, Suite 103 A; 40205  
458-8840 
www.cccsservices.com 
Cung cấp dịch như giải quyết tài chánh, nhằm quản lý tài chánh cá nhân, chương trình quản lý nợ, 
giáo dục quản lý tiền, xem xét báo cáo tín tụng, cố vấn về (thế nợ). 
 
Phòng Dịch vụ xã hội giúp coi trẻ 
1-800-421-1903 
http://cfc.ky.gov/help/chil_care.asp 
Giúp coi trẻ cho những ai cần giúp đỡ coi trẻ ngoài nhà mình.  Và cũng lên danh sách coi trẻ 
trong vùng. 
 
Chương trình trợ giúp chuyển tiếp Kentucky- Phòng Dịch vụ và y tế Gia đình Kentucky 
Văn phòng dịch vụ cộng đồng Quận Jefferson 
908 Tây Broadway; 40203 
595-4238 
http://cfc.ky.gov/help/KTAP.asp 
Tiểu bang điều hành để giúp đỡ tài chánh, hỗ trợ chuyển tiếp từ hưởng phúc lợi sang làm việc và 
giúp đỡ về tài chánh khác nữa.  Xin liên lạc văn phòng Dịch vụ cộng đồng Địa phương. 
 
Dịch vụ giúp các sắc dân Louisville: Dịch vụ hỗ trợ và đánh giá Gia đình 
810 Barret Ave; 40204 
547-6410 
http://www.loukymetro.org/Department/HumanServices/family assessment.asp 
Giúp đỡ tài chánh ngắn hạn cho những người có thể làm việc được 30 ngày trong vòng 12 tháng.  
Giúp đỡ tài chánh dài hạn hơn cho những ai không có khả năng làm việc vì vấn đề cơ thể hay tinh 
thần và hoàn toàn đang chữa trị. 
 
Đồng bạnThành phố Louisville 
1535 Tây Broadway; 40203 
561-6830 
585-2136 (TDD) 
www.lul.org 
Dịch vụ cố vấn tín dụng và ngân qũy, thuê nhà, làm chủ nhà cùng với các dịch vụ cố vấn khác. 
 
Chỗ tình lối xóm  
Giúp tài chánh ngắn hạn cho những gia đình cần và những công việc để có thể tự lực về tài chánh.  
Ngoài ra còn có dịch vụ xã hội, điều tra, tiếp xúc với các cơ quan khác để tạo một môi trường 
thân thiện, chú tâm giúp giảm bạo hành trong gia đình và làm tăng thêm đời sống an vui cho mỗi 
gia đình. 
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Giúp đỡ khẩn cấp của Quân đội Salvation 
831 Nam Brook Street; 40203 
212-2400 
Giúp trực tiếp tài chính cho người có chứng minh được nhu cầu khẩn cấp/ khủng hoảng 
giúp đỡ gồm có tiền thuê nhà, dụng cụ, toa thuốc, đồ đạc và các đồ cần  thiết trong nhà.  
Có chỗ cho quần áo và thực phẩm. 
 
Quản trị An sinh xã hội 
601 Tây Broadway;40202 
582-6690, 582-5517 (TTY) 
2500 Tây Broadway; 40211 
755-5709, 582-5527 (TTY) 
10503 Timberwood Circle, 40223 
425-8629, 426-3079 (TTY) 
www.ssa.gov 
An sinh xã hội cho người tàn tật  
Để nhận phúc lợi, qúy vị không thể làm việc được ít nhất 1 năm. 
Phụ cấp lợi tức an sinh 
Phụ cấp này phát chi phiếu mỗi tháng cho người có lợi tức thấp, người già hoặc tàn tật.  
Nếu qúy vị nhận phụ cấp an sinh, qúy vị sẽ nhận được cả thẻ y tế. 
 
Trợ cấp tạm thời cho những gia đình cần (TANF) - Văn phòng cho gia đình và trẻ em 
Kentucky 
908 Tây Broadway; 40203 
595-4238 
http://cfc.ky.gov/help/KTAP.asp 
Giúp đỡ hàng tháng cho những gia đình ở Kentucky có con nhỏ.  Để có thể giúp những 
người sống trong gia đình bạo hành có thể được miễn trừ trong TANF, qúy vị phải hội đủ 
được mức lương; phân cách khỏi vợ/chồng trong 30 ngày, có con nhỏ và qúy vị muốn 
giúp đỡ để sống.  Qúy vị đem theo giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội và con. 
 
Trung tâm phụ nữ và gia đình (The): Chương trình kinh tế thành công 
226 Tây Breckenridge; 40203 
www.thecenteronline.org 
Từ 15 tháng Mười một, 2004 địa chỉ sẽ là 927 Đông 2nd St.  Trung tâm có các chương 
trình giúp các gia đình về kinh tế.  Sau đây là một số các chương trình. 
Đề án tạo việc làm: 581-7200 
Đề án tiến xa hơn để hiểu biết về kinh tế: 581-7266 
Đề án Thinh vượng chung IDA (gồm cả chương trình IDA cho giới trẻ): 581-7262 
Đường dây về đầu tư và tài chánh:  568-6016 và 1-800-580-5655 
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Liên kết tạo dựng tài sản cho Louisville 
www.louisvilleabc.org 
502-581-7262 hay 581-7200 
LABC có sự hợp tác rộng lớn để giúp cá nhân và gia đình tiến đến ổn định tài chánh.  
Dịch vụ và liên hệ giới thiệu gồm cả giúp tài chánh một cách vô tư, khai thuế, nhà ở, 
IDA’s, hiểu biết về tài chánh, cố vấn tín dụng cũng như giúp về tạo Tín dụng về thuế trên 
lợi tức kiếm được. 



 32

Thực Phẩm    
 

Căn nhà ổn định với vườn rau 
1413 Nam 6th Street; 40208 
www.cabbagepatch.org 
Cung cấp ngay rau, quần áo và sự giúp đỡ khác cho những gia đình cần.  Còn giúp xắp 
xếp trường hợp cho các gia đình để tiến đến tự lực. 
 
Nhà thờ chánh tòa Assumption 
443 Nam 5th Street; 40202 
582-2971 
Thứ Hai-Sáu 11:15 sáng- 1:00 chiều, Thứ Bảy 11:30 sáng- 1:30 chiều, Chủ Nhật 12:15 
sáng- 1:00 chiều 
Phân phát bánh mì, bánh khô, đồ uống căn bản hàng ngày cho ngững người cần. 
 
Ngân hàng thực phẩm, Dám săn sóc 
5803 Fern Valley Rd.; 40232 
966-3821 
Cung cấp các bữa ăn nóng cho trẻ em và giới trẻ đến 18 tuổi theo nhu cầu.  Xin gọi văn 
phòng chính (số ghi ở trên) để được giới thiệu đến các nơi phân phối tại địa phương. 
 
Tem phiếu thực phẩm- Văn phòng cho gia đình và trẻ em Kentucky 
Cộng đồng Quận Jefferson- Văn phòng Dịch vụ cơ bản 
908 Tây Broadway; 40203 
595-4238 
http://cfc.ky.gov/help/food_stamps.asp 
Cung cấp tem phiếu thực phẩm cho những gia đình có lợi tức căn bản mỗi tháng.  Số tem 
phiếu thực phẩm cấp tùy thuộc vào mức thu nhập và số người trong gia đình.  Khách 
hàng phải chứng minh trả tiền thuê nhà, lợi tức kiếm được và các chi phi để được xác 
nhận.  Đem theo căn cước và thẻ An sinh xã hội.  Có mẫu và tài liệu băng tiếng Tây Ban 
Nha, Đại hàn, Trung hoa, Việt Nam nếu yêu cầu. 
 
Nơi Chữa lành 
584-6606 
          Nơi trú ngụ chính-Bếp cháo 
          1020 Tây Market Street; 40202 
          Giờ: Hàng ngay, 12:00- 12:45 
 
          Cơ sở cho phu nữ- Bếp cháo 
          1607 Tây Broadway; 40203 
          Giờ: Hàng ngày: 11:30- 12:15 
 
www.thehealingplace.org 
Phân phát bữa ăn trưa 7 ngày trong tuần cho những ai cần. 
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Bếp của Chúa- Bếp cháo 
2723 Nam 5th Street; 40208 
634-1665 
http://lordskitchen.org 
     Phân phát bữa sáng và trưa cho những ai cần. 
     Bữa sáng: từ Thứ Hai- Bẩy : 8:00- 9:00 
     Bữa trưa: mỗi ngày thừ: 11:30- 1:30 
     Bữa tối: Thứ Hai-Tư- Năm: 5:00- 6:00 
  
Phụ thực phẩm cho khá hơn của Louisville 
1616 Rowan St.; 40203 
595-3031 
Giờ:  Thứ Hai- Năm, 8:00-12:00, 1:00- 4:00 
Cho các người cư ngụ ở Kentucky cần giúp đỡ.  Phải theo các hướng dẫn như sau: 
Trẻ em dưới 6 tuổi, phu nữ mang thai và sau khi sanh, những người trên 60.  Những 
người nhận nằm trong bảng tiêu chuẩn về lợi tức. 
 
Chỗ tình hàng xóm 
Xin xem “Chỗ tình hàng xóm” địa điểm từng khu vực. 
www.neighborhoodpl.org 
Có nhiều chỗ cung cấp tem phiếu thực phẩn và giúp đỡ khẩn cấp.  Hầu hết các chỗ đều có 
chương trình cung cấp WIC cho phụ nữ, trẻ nhỏ, trẻ em nhận đồ dinh dưỡng. 
 
Sứ mạng Tin  mừng Wayside 
822 Đông Market Street; 40206 
584-3711 
www.waysidechristianmission.org 
Cung cấp 3 bữa ăn trong 7 ngày cho những ai không nhà và nhưng ai cần.  
Bữa sáng: 6:45- 8:30 
Bữa trưa: 11:00- 12:30 
Bữa tối: 4:00- 5:30 
 
WIC: Phụ nữ- Trẻ nhỏ- Trẻ em 
(Chương trình phụ dinh dưỡng đặc biệt cho phụ nữ-Trẻ nhỏ và Trẻ em) 
Phòng Y tế sắc dân Louisville 
400 Đông Gray St;  40202 
574-6530 
http://health.loukymetro.org/WIC%20Page.htm 
Chương trình phụ dinh dưỡng cho phụ nữ nào nhận KTAP, Tem phiếu thực phẩm hay trợ 
giúp y tế phụ nữ có lợi tức gia đình đạt hay dưới 185% của mức nghèo, chương trình có 
tại một số các “Chỗ Tình hàng xóm.” 
     Trở lại Bảng mục lục 
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Nguồn tin tức cho Nam/ Nữ đồng tình luyến ái/ Ái nam Ái nữ/ chuyễn 
giới tính     

 
Điện thoại toàn quốc cho Nam và Nữ Đồng tình luyến ai 
1-888-843-4564 
www.gnlh.com 
Cung cấp điện thoại miễn phí để cố vấn và giới thiếu cho Nam, Nữ và người ái nam ái 
nữ, người chuyển giới tính và những người quan tâm đến những vấn đề này.  Dịch vụ 
miễn phí và hoàn toàn dấu tên.  GLNH còn cung cấp thông tin địa phương trong máy gọi 
của cộng đồng nếu yêu cầu. 
Thứ Hai- Sáu: 4:00-giữa đêm 
Thứ Bẩy: Trưa- 5:00 chiều 
 
Điện thoại cho Nam/ Nữ đồng tình luyến ái/ chuyển giới tính 
454-7613 
Dịch vụ cố vấn cho những người Nam/Nữ đồng tình luyến ái/ Ái nam ái nữ hoặc chuyển 
giới tính.  Tin cung cấp 24 giờ có thu băng trước và có nhân viên trực mỗi ngày từ 6:00- 
10:00 tối. 
 
Mối liên hợp công bằng Kentucky 
897-1973 
www.kentuckyfairness.org 
Tạo sự thăng tiến chấp nhận và hỗ trợ Nam/ Nữ đồng tình luyến ái/ ái nam ái nữ/ người 
chuyển giới tính sống trong một cộng đồng. 
 
Nhóm giới trẻ Louisville 
454-3300 
www.louisvilleyouthgroup.org 
Hỗ trợ và cung cấp tin tức trong bầu khí an toàn cho giới trẻ dưới 21 tuổi là Nam/ Nũ 
đồng tình luyến ái/ ái nam ái nữ/ chuyển giới tính hay đặt các câu hỏi. 
 
PFLAG (Cha mẹ, Gia đình và Bạn hữu của Nam/ Nữ đồng tình luyến ái) 
329-0229 
www.pflag.org 
Tạo ủng hộ, giáo dục và biện hộ cho những người Nam/ Nữ đồng tình luyến ái và bạn 
hữu cùng gia đình họ sống trong cộng đồng. 
 
    Trở lại Bảng mục lục 
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 Y Tế 
 
Cơ quan về săn sóc đặc biệt y tế cho trẻ em 
1405 Đông Burnett Avenue, 40217 
595-4459 or 1-800-232-1160 
Cơ quan cung cấp khám tổng quát và điều trị cho trẻ em dưới 21 tuổi có bệnh lâu năm và tàn tật 
và lợi tức thu nhập của gia đình đạt tiêu chuẩn.  Dịch vụ là cung cấp các cơ quan y tế địa phương 
trong 14 khu vực toàn tiểu bang, gồm cả trung tâm chính tại Louisville. 
 
Dịch vụ Y tế khẩn cấp 
911 
Cung cấp dịch vụ khẩn cấp tại chỗ và sẽ chở đến bệnh viện nếu cần. 
 
Các Trung tâm Y tế Gia đình 
Các dịch vụ gồm có dịch vụ săn sóc ưu tiên, ngăn ngừa y tế, dịch vụ khẩn cấp, Hỗ trợ trước/ trong 
khi sanh.  Dịch vụ về thí nghiệm, bào chế, răng, chiếu điện, giáo dục y tế, cố vấn về dinh dưỡng, 
điều trị nghiện.  Trợ giúp tài chánh căn bản theo tiêu chuẩn.  Có tài liệu bằng nhiều thứ tiếng.  Có 
dịch vụ thông ngôn nếu yêu cầu. 
www.fhclouisville.org 
Địa diểm: 
 Dixie Clinic -7215 Dixie Hwy; 40258; 995-5051 
 East Broadway- 914 Đông Broadway; 40204; 583-1981 
            Fairdale- 1000 Neighborhood Place; 40118; 361-2381 
            Iroquois - 2300 Taylor Boulevard; 40215; 366-4747 

Phoenix- Healthcare for the Homeless- 712 Đông Muhammad Ali Boulevard; 40202;    
568-6972 

            Portland- 2215 Portland Avenue; 40212; 774-8631 
 
Phòng Y tế sắc dân Louisville 
400 Đông Gray St.; 40202 
574-6520 
http://health.loukymetro.org 
Cung cấp dịch vụ Y tế, thăng tiến sức khỏe và bảo vệ môi trường cho dân cư Quận Jefferson.  
Cung cấp săn sóc cơ bản và phòng ngừa tại nhiều trung tâm y tế trong Cộng động.  Cung cấp các 
dịch vụ phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm và bảo đảm an toàn môi trường sống.  Phần lớn các 
dịch vụ y tế cắn cừ trên gía biểu phí dựa vào lợi tức và số người trong gia đình.  Thẻ y tế 
Medicaid, Medicare và các loại bảo hiểm y tế khác đều chấp nhận.  Không ai bị từ chối vì không 
trả nổi.  Có dịch vụ thông ngôn cho tất cả ngôn ngữ tại mỗi cơ quan y tế.   
 
 Kiểm tra về ung thư ngực và tử cung 574-6660. 
 Cung cấp, hướng dẫu tự kiểm tra ngực, khám y tế về ngực, tử cung và soi tử cung. 
 
 Chương trình cho người vay nợ ghế an toàn trên xe cho trẻ em 574-6437 

Phòng Y tế cho vay nợ đuợc liên bang chấp thuận về ghế an toàn trên xe của trẻ nhỏ và 
trẻ em mới tập đi. 
 
Cố vấn về bệnh tiểu đường 574-6663 
Cung cấp các cuộc đến tận nơi về bệnh tiểu đường, giáo dục và cố vấn. 
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Môi trương Y tế và Dịch vụ bảo vệ-574-6650 
Cung cấp các dịch vụ bảo đảm an toàn và môi trường y tế.  Dịch vụ gồm có báo cáo bị 
súc vật cắn, làm sạch các chất độc hại, trừ muỗi, kiểm tra nhà hàng, kiểm tra nhà dưới 
tiêu chuẩn, đánh giá mức nguy hiểm về thành kiến và giáo dục.  
 
Chích ngừa- 574-5380 
Cung cấp chích ngừa cho trẻ em và người lớn gồm cả các chích ngừa cho trẻ em trước 
khi đi học. 
 
Dịch vụ săn sóc trước khi sanh-574-6661 
Cung cấp dịch vụ chu đáo trước và sau khi sanh, gồm cả xắp xếp về thuốc, giáo dục, cố 
vấn và các lớp trước khi sanh.  Có các dịch vụ đặc biệt giúp các thiếu nữ vị thành niên 
mang thai và sau khi sanh. 
 
Những địa điểm y tế săn sóc phòng ngừa 
Đây là những nơi thuộc Phòng y tế sắc dân Louisville giúp cho các thành viên trong cộng 
đồng. Xin gọi cho biết rõ dịch vụ nào cần. 
            Bridges of Hope Clinic- 1411 Algon1uin Parkway; 40210; 634-6077 
 Dixie Clinic- 7219 Dixie Highway; 40258; 937-7277 
 Chỗ tình lối xóm số một- 1503 Rangeland Road; 40219; 962-5680  
            Greater Cane Run Neighborhood Place- 3410 Lees Lane; 40216; 485-6812 
            L&N Clinic- 908 Tây Broadway; 40203; 595-4070 
            Middletown Clinic- 200 Juneau Drive; 40243 
            Chỗ Tình lối xóm phía Đông 810 Barrett Avenue; 40204; 574-6680 
            Newburg Clinic- 4810 Exeter Avenue; 40218; 458-0778 
            Chỗ Tình lối xóm Trung tâm phía Nam- 4251 Hazelwơd; 40215; 485-7130 
            Specialty Clinic- 850 Barrett Avenue; 40204; 574-6699 
            Bệnh xá Lao- 400 Đông Gray Street; 40202; 574-6617 
            Những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục- 574-6699 
            Bệnh xá chuyên môn- 850 Barrett Ave. 
Chẩn đoán và chữa trị cho hầu hết các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. 
Cung cấp thử nghiệm kháng sinh miễn phí. 
 
Khám sức khỏe cho trẻ em- 574-6660 
Khám y tế ngăn ngừa cho trẻ em từ mới sanh đến 21 tuổi 
 
Bệnh Viện Nhi đồng Kosair 
231 Đông Chestnut St. 40202 
629-6000 
www.kosairchildrens.com 
Săn sóc thuốc khẩn cấp và dưỡng bệnh cho trẻ em.  Có phí trả cho phòng cứu cấp (cộng 
cả phí trả Bác sĩ) và các dịch vụ khác. Nếu bệnh nhân không có lợi tức hay không có thẻ 
y tế, sẽ được phục vụ thuốc và sẽ gửi hóa đơn.  
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Chỗ Tình lối xóm 
Xin xem “Chỗ Tình lối xóm” khu vực để biết rõ vị trí và nơi chốn. 
www.neighborhoodpl.org 
Cung cấp các thông tin và tin tức để có thể đạt được sự săn sóc về y tế.  Còn giúp xem 
xét, đi đến tận nơi, cung cấp các dịch vụ từ các cơ quan khác trong môi  trường thân 
thiện, trong khi tập trung làm giảm cảnh bạo hành trong gia đình và làm tăng mức sống 
an vui cho mỗi gia đình làm với các trung tâm chỗ Tình lối xóm” 
 
Trung tâm Y tế cộng đồng Công viên Du Valle 
Cung cấp toàn bộ về y tế gia đình, gồm cả dịch vụ sản phụ/sản khoa, nhi dồng, kế hoạch 
gia đình, cố vấn dinh dưỡng, cố vấn bệnh tiểu đường, thuốc, thí nghiệm, dịch vụ về bệnh 
chân và da.  Phí dựa trên tiêu chuẩn có thể trả nổi, chấp nhận bảo hiểm, thẻ Medicaid và 
Medicare. Có dịch vụ thông ngôn cho mọi thứ tiếng nếu yêu cầu.  
www.pdchc.org 
Địa điểm: 
          Trung tâm Y tế cộng đồng Công viên Du Valle- 3015 Wilson Avenue; 40211;  
           774-4401 
          City View- 1015 Tây Chestnut Street; 40203; 584-2992 
          Newburg- 2237 Hikes Lane; 40218; 479-8930 
          Spencer Country- 311 Reasor Avenue; 40071; 477-2248 
 
Kế hoạch tư cách làm cha mẹ 
1025 Nam 2nd Street 
584-2473, 584-2471 
www.planned parenthood.org 
Cung cấp các dịch vụ kế hoạch gia đình, như các thông tin an toàn tình dục.  Sự nhiễm 
trùng truyền qua dường tình dục, điều hành sinh sản và các thông tin về sự lựa chọn trong 
việc mang thai. 
 
Đại học các chuyên gia y tế nhi đồng 
230 Đông Broadway; 40202 
629-8990 
Có cung cấp săn sóc về y tế khẩn cấp, bệnh xá y tế, đánh giá về bệnh tâm thần đối với 
những ai cần mà không phải trả phí.  Có luật sư biện hộ của Trung tâm phụ nữ và gia 
đình trên điện thoại 24 giờ trong ngày cho những người ở phòng cứu cấp do người thân 
cận bạo hành và hiếp đáp.  Có thông ngôn nếu yêu cầu. 
 
Bệnh viện Đại học Louisville 
530 Nam Jackson St.; 40202 
562-3000 
www.uoflhealthcare.org 
Cung cấp săn sóc y tế khẩn cấp, bệnh xá và đánh gía về tâm thần cho những người cần 
mà không đặt vấn đề có khả năng trả.  Có biện hộ của Trung tâm phụ nữ và gia đình trên 
điện thoại 24 giờ trong ngày cho người ở phòng cứu cấp là những nạn nhân bị bạo hành.  
Có thông ngôn nếu yêu cầu. 
 
     Trở lại Bảng mục lục 
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Nhà/ Nơi trú  

Trung tâm để đạt tới lối sống 
981 Nam Third St.; Suite 102; 40203 
589-6620 
589-3980, TDD 
www.calky.org/lservices. html 
Tung tâm là một tổ chức vô vị lợi do nhũng người tàn tật điều hành và cho họ.  Văn phòng có lối 
dùng cho xe lăn và có các chương trình như sau: chương trình người phụ săn sóc cá nhân, giúp đỡ 
về nhà cửa, huấn luyện năng khiếu sống độc lập, biện hộ và cố vấn đồng bạn, người làm đường 
dốc, chương trình tìm việc làm và giúp về kỹ thuật. 
 
Tung tâm cho phụ nữ và gia đình (The) 
226 Tây Breckenridge St.; 40203 
Đến 14 tháng Mười Môtg, 2004 địa chỉ sẽ dời về 927 E. 2nd St. 
Điện thoại về Khủng hoảng- 581-7222 
581-7242, TDD 
www.thecenteronline.org 
Cung cấp tạm thời nơi trú ngụ cho những người bị bạo hành trong gia đình trong thời gian ngắn.  
Chuyển tiếp sang chổ ở dài hạn hơn và trở thành thường trù của chương trình Bạo hành nội bộ 
trong nơi trú ngụ này.  Có tất cả thứ tiếng qua đường dây Ngôn ngữ. 
 
Liên kết giúp người không nhà 
1115 Nam 4th St. 
Louisville, KY 40203 
502-589-0190 
fax 502-589-4187 
email: thecoal@bellsouth.net 
http://www.homelesscoal.org/ 
 
Nơi chữa lành 
1020 Tây Market Street; 40202 
584-6606 
www.thehealingplace.org 
Cung cấp chỗ ở và dịch vụ chuyển tiếp cho qúy ông không nhà và phụ nữ mới hồi phục sau khi 
dùng các chất nghiện. Nơi này còn làm các dịch vụ giúp các phụ nữ không nhà mới khỏi dùng các 
chất nghiện đoàn tụ họ với các con và chương trình huấn luyện giúp tiến triển về khả năng làm 
cha mẹ.   
 
Nhà các em ngây thơ- Cradle- Day House 
1020 Đông Market Street; 40206 
596-1240 
www.homeoftheinnocents.org 
Cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp cho các thiếu nữ vụ thành niên làm cha mẹ và chưa có con.  
Cung cấp các mối liên hệ trong cộng đồng về các dịch vụ nhà trẻ, các trường địa phương và cách 
chữa bệnh.  Chương trình cho người thường trú giúp về khả năng sống tự lập cho các thiếu nữ, 
cũng như các lớp về cha mẹ cho các thiếu nữ có con.  Phục vụ tuổi từ 13-18.  Có thông ngôn nếu 
yêu cầu. 
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Những người cùng làm chủ nhà 
333 Guthrie Green, Phòng 404; 40202 
585-5451 
www.housingparnershipinc.org 
Chương trình cố vấn kỹ lưỡng về tài chánh giúp bất cứ ai đăng ký mua nhà.  Các khách 
hàng nhận bảng phân tích toàn bộ về tình trạng tài chánh và tín dụng và có bảng xác nhận 
tiêu chuẩn trước như một người mua nhà dùng kế hoạch tiêu chuẩn hiện tại về việc cầm 
thế.  Cố vấn cá nhân được giải quyết bất cứ vấn đề tiêu cực cản trở việc chấp thuận cho 
vay có thế chấp.  Thêm vào đó, khách hàng tham dự vào lớp giáo dục nhóm, cung cấp chi 
tiết tin tức liên quan đến từng khía cạnh của tiến trình mua nhà.  Cơ quan này còn làm các 
dịch vụ trả góp cầm thế, thanh toán tiều thuê, và cố vấn hợp lý. 
 
Nhà của Ruth 
607 Đông St. Catherine St.; 40203 
587-5080 
www.houseofruth.net 
Giúp nhà ở cho những ai bị bệnh HIV/AIDS và gia đình họ.  Cung cấp cả về chuyển tiếp 
nhà ở và về quyền làm chủ nhà cùng cung cấp chung các vật dụng cần thiết hàng ngày. 
 
Quyền được mua nhà của các sắc dân Louisville 
420 Nam 8th St.; 40203 
574-2400 
574-3828, TDD 
www.hall.org 
Cố gắng giúp dân thành phố Louisville không có khả năng mua nhà ngoài thị trường tự 
do.  Những người ở chỗ tạm trú hay những người có nhu cầu cần giúp đỡ về nhà có thể 
gọi để lấy hẹn.  Xin đem theo giấy khai sanh, thẻ an sinh xã hội, và nếu qúy vị ly dị, xin 
đem theo giấy tờ ly dị. 
 
Dịch vụ về tự lực của phòng phục vụ con người của thành phố Louisville. 
Trung tâm chính quyền thành phố 
810 Barret Ave.; 40204 
574-6421 
http://www.loukymetro.org/Fepartment/HumanServices/selfsufficiency.asp 
          Đội đáp ứng những gia đình không nhà 
          Xắp xếp cho gia đình không nhà tạm trú trong 2 tháng, cũng như giúpcác gia đình                                 
          gặp khó khăn tìm nhà ở.  Quyết định hợp lệ về chuyển tiếp nhà ở và các dịch vụ về  
          mua nhà địa phương 
 
          Thực hành tự giúp mình 
          Quản lý các trường hợp đối với gia đình và cá nhân sống trong nhà công cộng hay        
          nhận Mục 8 Các dịch vụ quản lý các trường hợp gồm huấn luyện để tự lực, dậy căn           
          bản về năng khiếu nghề nghiệp, xây dựng qũy, phát triển măng khiếu làm       
          cho mẹ và tổ chức gia đình, và các cách để làm sở hữu nhà. 
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Liên minh thành thị Louisville 
1535 Tây Broadway; 40203 
561-6830 
585-2136 (TDD) 
www.lul.org 
Huấn luyện làm sở hữu nhà, cố vấn về nhà ở và các dịch vụ phát triển để giúp các gia 
đình có lợi tức thấp đến vừa phải có thể mua được nhà ở và quán xuyến nổi. 
 
Dự án cho phụ nữ 
806 Đông Chestnut Street; 40204 
584-8090 
Giúp đỡ và cho nhà ở đối với những người không nhà hoặc gần như không có nhà mà các 
con đang theo đuổi việc học để có bằng cấp. 
 
Quân đội Salvation 
831 Nam Brook St.; 40203 
625-1170 
Cung cấp chỗ cho qúy Ông, Bà và gia đình Nếu người nào không có gia đình trong chỗ 
tạm trú ở lâu hơn 1 tuần, họ phải trả $5 một đêm. 
 
Lối sống xã hội của Thánh Vincent de Paul 
1015-C Nam Preston St.; 40203 
584-2480 
 
            Các phòng de Paul 

Chuyển tiếp nhà ở cho phụ nữ có con không nhà.  Chi phí của chương trình căn 
bản tính 30% trên lợi tức.  Có dịch vụ xắp xếp mỗi trường hợp. 

 
            Trung tâm hồi phục phụ nữ Thánh Jude 
             Có 30 giường cho các phụ nữ chữa khỏi nghiện rượu và thuốc. 
 
Dịch vụ chuyển tiếp cho gia đình không nhà 
1700 Rowan; 40203 
584-8046 
Cung cấp 12 chỗ chuyển tiếp cho những cha mẹ độc thân không nhà có con tới 2 tuổi. 
 
Người tình nguyện của Mỹ 
933 Goss Ave.; 40217 
636-0816 
 Ngăn ngừa việc đuổi nhà 
 410 Tây Chestnut Street; 40202 

568-1438 
Cung cấp người trung gian để giàn xếp kế hoạch với người Quản đốc và để người 
được ở nhà cho đến khi tình trạng khủng hoảng được giải quyết. 
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Nơi gia đình trú ngụ khẩn cấp 
1321 Nam Preston Street; 40208 
636-0816 
Cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho những gia đình không nhà.  Dịch vụ thực phẩm, xắp xếp 
trường hợp, săn sóc y tế, cố vấn việc làm, có dịch vụ về chữa nghiện. 
 
Nhà Tự do 
1436 Nam Shelby Street #2; 40217 
634-0082 
Trung tâm điều trị tại chỗ cho phụ nữ có thai nghiện rượu và thuốc và phụ nữ có con  
nhỏ. 
 
Nhà Booth Maude 
1131 Nam 1st; 40203 
582-0904 
Cung cáp dịch vụ cho các phụ nữ nghiện rượu và thuốc có con nhỏ, có cố vấn, xắp xếp 
trường hợp, nghiện và giáo dục về bệnh SIDA, giúp về các làm cha mẹ và năng khiếu 
sống, dịch vụ giữ trẻ và tiếp tục săn sóc 
 
Tông Đồ Tin lành Wayside 
808 Đông Market St; 40206 
584-2711 
www.waysidechristianmission.org 
Cung cấp nơi trú khẩn cấp và chụyển tiếp nơi trú cho những gia đình và phụ nữ độc thân. 
Việc xắp xếp trường hợp cho cả gia đình và cá nhân. 
 
Hội Thanh niên trẻ Tinh lành 
2400 Crittenden Drive 
635-5233 
Cung cấp nơi trú khẩn cấp, cố vấn và xắp xếp trường hợp cho giới trẻ không nhà và bỏ 
nhà, tuổi từ 13-17.  Có dịch vụ đến tận nơi để giúp thanh thiếu niên nam nữ có thể chọn 
lựa một cách xây dựng. 
        Trở lại Bảng mục lục 
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Trợ giúp về luật pháp 

Tin vức về tòa án 
 Tòa án quận   595-4428 
 Toà án luân phiên  595-3064 

Tòa án gia dình  595-3025 
Luật chứng thực  595-4434 
Tòa tiểu hình  505-4475 

 
Trung tâm cho Phụ nữ và Gia đình 
226 Tây Breckenridge St.; 40203 
Từ 15 tháng 11 địa chỉ sẽ là 927 E. 2nd St. 
581-7200 
www.thecenteronline.org 
Giúp nạn nhân tiến hành cả về luật dân sự và hình sự bằng cách cùng với họ thông qua các giai đoạn về hệ 
thống toà án.  Dịch vụ này áp dụng cho những người bị bạo hành do  gia đình, người thân và bị xách nhiễu 
tình dục. 
 
Chi nhánh cấp dưỡng cho trẻ em 
315 Tây Muhammad Ali Blvd.; 40202 
574-8300 
574-8599 (Có hệ thống trả lời bằ tiếng Anh/Tây ban nha) 
Xây dựng lại tình cha con, cung cấp các dịch vụ địa phương và tổng hợp cùng hỗ trợ gây dựng bổn phận 
cho các sắc dân Metro.  Có dịch vụ xuyên bang để thu hồi tiền phải trả nuôi con. 
 
Văn phòng liên đoàn chi nhánh luật sư về Bạo hành nội bộ 
514 Tây Liberty St.; 40202 
595-2340 
Có toán chuyên môn theo dõi để khởi tố những trường hợp tội phạm bạo hành trong gia đình và lạm dụng 
trẻ em, để giúp giảm chấn thương cho nạn nhân và gia đình.  Tám luật sư biện hộ cho nạn nhân và hai nhân 
viên điều tra tại văn phòng.  Nhân viên biện hộ được luấn kuyện để can thiệp, ủng hộ và cung cấp tin tức 
đến nạn nhân của bạo hành gia đình và lạm dụng trẻ em. 
 
Trung tâm ghi nhận tin tức về Bạo hành nội bộ 
Phòng Công lý Quận Jefferson.  Lầu 1 phòng 1150 
600 Tây Jefferson Street; 40202 
595-0853 
Trung tâm giúp cho các nạn nhân nộp đơn xin Lệnh bảo vệ khẩn cấp hay đơn thưa tội phạm.  Trung tâm 
còn có các dịch vụ như có kế hoạch an toàn cho nạn nhân, biện hộ, giúp liên hệ các cộng đồng để cố vấn, 
dịch vụ xã hội, biện hộ pháp lý, quần áo, điện thoại cầm tay 911.  Xin mang theo căn cước có hình, tên của 
người làm chứng (Gồm cả tên của nhân viên cảnh sát), một bản sao Lệnh bảo vệ khẩn cấp/DVO và địa chỉ 
qúy vị nhận tin tức ở toà án gửi.  Giờ: Thứ Hai- Sáu 8:00- 12:30 sáng.  Báo cáo tội phạm 24 tiếng trong 
ngày, 7 ngày trong tuần tại Toà Trọng hình Quận và văn phòng chi nhánh về giao thông.  Địa điểm cũng tại 
lầu 1 của phòng Công lý. 
 
Lệnh Bảo vệ khẩn cấp (EPOs) 
Văn phòng Lục sự Toà án gia đình 
Trung tâm toà án 700 Tây Jefferson St. 40202  
 595-4697 (24 giờ trong ngày) 
Dây là lệnh dân sự cuả Chánh án ra lệnh cho người bạo hành ngưng ngay hành động hung bạo đối với 
vợ/chồng của họ. 
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Để làm đơn: 
1. Là một người trong gia đình, vợ/chồng trước hay vợ/chồng chưa cưới hiện đang sống 

chung trước đây có sống chung và có con chung với nhau. 
2. Đủ 18 tuổi hoặc có người giám hộ với qúy vị 
3. Địa chỉ hiện tại nơi làm việc hay nhà của người bạo hành. 
4. Nếu được, có ngày tháng sanh và số an sinh xã hội của người bạo hành. 

 
Phòng Công lý- Tòa án trọng tội Quận và Văn phòng Chi nhánh Bàn giấy về giao thông 
600 Tây Jefferson St.; 40202 
District and Circuit Court 
595-4428 hay 595-3064 
Giúp đỡ nộp đơn kiện tội phạm và lệnh EPOs (Lệnh bảo vệ khẩn cấp) Bàn giấy chỉ nhận việc về 
đêm và cuối tuần (Nếu không xin liên lạc văn phòng lục sự lưu trữ Toà án gia đình hay Trung tâm 
thu nhận tin tức về Bạo hành nội bộ). 
 
Văn phòng Luật sư Quận Jefferson. 
600 Tấy Jefferson St.; 40202 
574-6336 
www.loukymetro.org/Department/countyattorney 
Theo dõi xúc tiến các trường hợp trọng tội trong Quận Jefferson, cũng như đại diện cho cá nhân 
trong các vụ trọng tội.  Đặc biệt ở đây có các trường hợp như bạo động nội bộ, cấp đưỡng cho 
con, DUI (say rượu lái xe và lạm dụng người gìa).   
 
Dịch vụ  liên hệ Luật sư Kentucky 
600 Tây Main St.;40202 
583-1801 
Liên hệ qua điện thoại; không nhận trực tiếp.  Giờ: Thứ Hai- Sáu 8:30 sáng- 4:30 chiều.  Người 
gọi được liên hệ tới luật sư các Quận Bullitt, Hardin, Jefferson, Meade, Nelson, Oldham, shelby 
và Spencer thuộc Kentucty và Clark, Floyd, Harrison, Scott; và Washington thuộc Indiana. Luật 
sư liên hệ sẽ căn cứ vào chỗ người gọi cư ngụ, luật tại vùng người gọi cần giúp và khả năng có 
thể trả cho dịch vụ luật sư.  Miễn phí nửa giờ đầu tiên để tham khảo, và phí luật sư thấp cho ai có 
đủ điều kiện theo tiêu chuẩn.  Có luật sư nói tiếng Tây Ban Nha. 
 
Luật sư trợ giúp pháp lý 
425 Tây Muhammad Ali Blvd.; 40202 
584-1254 hay 1-800-292-1862 
www.laslou.org 
Trợ giúp về toà án cho nạn nhân bị bạo hành trong gia đình.  Khách hàng phải có hướng dẫn tiêu 
chuẩn về lợi tức.  Có các trường hợp mới xảy ra về con hoặc vợ/chồng lạm quyền hoặc có thể có 
những đe doạ liên tiếp về bạo hành.  Xin gọi để cho chi tiết.  Có tất cả thứ tiếng. 
 
Phòng Cảnh sát sắc dân Louisville 
Khẩn cấp: 911 
Không khẩn cấp: 574-7111 
Bạo hành nội bộ/Tội phạm tình dục: 574-4672 
http://www.lmpdky.org/ 
LMPD sẽ gửi nhân viên đến chỗ người bị bạo hành và sẽ giúp họ hoàn tất báo cáo và cung cấp  
về y tế, nơi trú và giúp đỡ về chỗ trú ngụ, quần áo, biện hộ tại tòa, tin tức tại chỗ và giúp đương 
sự có Lệnh Bảo vệ khẩn cấp (EPOs) và ra lệnh bắt nếu cần, các trường hợp theo dõi về hăm dọa 
bạo hành và giúp các nạn nhân bị bạo hành xúc tiến về toà án và EPOs. 
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Dịch vụ trước khi ra toa xử 
595-4451 
Trường hợp đặc biệt cần tiết lộ số tiền bảo chứng. 
 
Quản chế và thả có điều kiện 
574-8477 
Cung cấp địa chỉ hiện tại của người bạo hành theo yêu cầu và lưu trữ các báo cáo do 
người bị bạo hành cung cấp.  Cũng có thể có người quan sát kỹ và báo cáo về quan sát 
các sự kiện bạo động mà cũng có thể hủy bỏ. 
 
Chi Nhánh Biện hộ của Nạn nhân- Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp 
1024 Capital Center Drive, Suite 200; Frankfort, Kentucky, 40601 
1-800-372-2551 
http://ag.ky.gov/victims/ 
Cung cấp tin tức pháp lý và liên hệ với các nạn nhân của tội ác và những người bị nạn, 
gồm cả bạo hành trong gia đình 
 
       Trở lại Bảng mục lục  
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Chỗ tình lối xóm   

Kiển tra, sự mở rộng liên đới, và các dịch vụ xã hội từ các tổ chức khác nhau trong không khí thân mật, tập 
trung giảm bớt các tệ nạn bạo lực trong gia đình, và gia tăng sự hoàn thiện trong mỗi gia đình mà chỗ tình 
lố xóm đang cùng làm việc. 
www.neighborhoodpl.org  
 
810 Barret Avenue Chồ Tình lối xóm 
810 Barret Avenue;  40204 
547-6638 
Giúp đỡ về tài chánh khẩn cấp, trạm y tế, đánh giá, và các dịch vụ liên hệ (Nghiện rượu hay thuốc, những 
vấn đề về hành vi thái độ hay về học hành, bạo lực trong gia đình, việc làm, và những mối ưu tư về sức 
khỏe tâm thần), Chương trình về chế độ dinh dưỡng WIC, Chương trình khích lệ cửa hàng cho con nhỏ. 
 
Nhịp Cầu Hy Vọng Nơi tình lối xóm  
Giúp đỡ khẩn cấp về tài chánh.  Can thiệp, các dịch vụ y tế, Chích ngừa, Chương trình về chế độ dinh 
dưỡng WIC, cố vấn và can thiệp, các lớp vi tính, chương trình tự giúp mình.         
Điạ điểm:  - Alogonquin, 1411 Algonquin Parkway, 40201; điện thoại: 634-6050 
     Gồm có các dịch vụ: cố vấn tìm việc làm, Chương trình nhà ở Louisville, lớp dạy thi 

   GED, cữa hành cho trẻ em, các lớp dạy làm cha mẹ,  kế hoạch gia đình. 
- L & N Building, 908 West Broadway, 40203; điện thoại: 595-4575 
  Dịch vụ:  Xét duyệt cho KTAP, phiếu khám sức khỏe, và xém phiếu trợ cấp thực phẩm.  

 
Chỗ tình lối xóm Cane Run 
3410 Lees Lane; 40216.   
Điện thoại:  485-6810  
Giúp đỡ về tài chánh trong trường hợp khẩn cấp, trạm y tế, đánh giá, và liên hệ các khu vực khác (nghiện 
rượu hay thuốc, về hành vi hay về học hành, bạo lực trong gia đình, công ăn việc làm, và những mối ưu tư 
về sức khỏe tâm thần),  xét duyệt KTAP, phiếu khám sức khỏe và tem phiếu thực phẩm, Dự án đánh giá 
mục tiêu (cho lời khuyên, ý kiến cho những người nghiện, bạo lực gia đình, sức khỏe tâm thần, và người bị 
khuyết tật học chậm), các dịch vụ săn sóc trẻ em cùng với các Cộng đồng.  
 
Chỗ tình lối xóm đầu tiên 
1503 Rangeland Road; 40219 
Điện thoại:  962-3160 
Giúp đỡ khẩn cấp, về tài chánh, trạm y tế, đánh giá, và liên hệ các khu vực khác (Nghiện rượu hay thuốc, 
về hành vi hay về học hành, bạo lực trong gia đình, công  việc làm, và những mối ưu tư về sức khỏe tâm 
thần), xét duyệt KTAP, phiếu khám sức khỏe và phiếu mua thực phẩm, Chương Trình về chế độ dinh 
dưỡng WIC, Chương trình khuyến khích  Thanh thiếu niên-nữ của ( T.Y.P.E), v à Chương Trình ghế xe an 
toàn cho em bé.  
Vệ tinh:  - Liberty High School , 3307 E. Indian Trail, 40213; điện thọai: 962-5660 

- Newburg Health Clinic, 4810 Exeter Ave., 40218; điện thoại:  458-0778 
 
Chỗ tình lối xóm- Shawnee High School 
4018 Tây Market Street; 40272 
Điện thoại:  772-4540 
Giúp đỡ khần cấp về tài chánh, y tế, sự đánh giá, và liên hệ với các khu vực khác (nghiện rượu hay thuốc, 
những vấn đề về hành vi thái độ hay về học đường, bạo lực trong gia đình, công ăn việc làm, và mối ưu tư 
về sức khỏe tâm thần),  khảo xét KTAP, phiếu khám sức khỏe, Chương trình về chế độ dinh dưỡng WIC, 
các dịch vụ xã hội, liên hệ việc trốn học, biện pháp giúp đỡ các thiếu nữ vị thành niên mang thai trong tuổi, 
điều h ành quản lý gia đình và sau khi sanh.  
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Chỗ tình lối xóm ở Trung tâm phía Nam 
4255 Hazelwood Place; 40215 
Điện thoại: 485-7130 
 Giúp đỡ khẩn cấp về tài chánh, các dịch vụ quản lý gia đình, tin tức và liên hệ, những 
BÀN TAY giúp đỡ người đầu tiên làm cha mẹ tem, phiếu thực phẩm, thẻ sức khỏe 
/KCHIP, Chương trình về chế độ dinh dưỡng WIC, điều hành các trường hợp nghiện, cố 
vấn việc làm và huấn luyện, cửa hàng cho trẻ nhỏ, KTAP. 
 
Chỗ tình lối xóm Nam Jefferson- Fairdale 
1000 Neighborhood Place; 40118 
Điện thoại: 363-1424 
Giúp đỡ về tài chánh khẩn cấp, trạm y tế, sự đánh giá, và liên hệ các khu vực khác  
(nghiện rượu hay thuốc, về hành vi hay về học hành, bạo lực trong gia đình, việc làm, và 
ưu tư về sức khỏe tâm thần), khảo xét KTAP, Chương trình về dinh dưỡng WIC, điều 
hành quản lý các trường hợp sau khi sinh, cố vấn việc làm. 
 
Chỗ tình lối xóm Nam Jefferson-Valley 
10200 Dixie Highway; 40272 
Điện thoại: 995-3000 
Giúp đỡ khẩn cấp tài chánh, trạm y tế, sự đánh giá, và liên hệ khu vực khác (nghiện rượu 
hay thuốc, về hành vi hay về học hành, bạo lực trong gia đình, việc làm, và những ưu tư 
về sức khỏe tâm thần), khảo xét KTAP, phiếu khám sức khỏe và tem phiếu thực phẩm, 
những BÀN TAY giúp đỡ người đầu tiên làm cha mẹ. 
 
Ujima Chỗ tình lối xóm 
3500 Bohne Ave; 40211 
Điện thoại:  485-6710 
Giúp đỡ khẩn cấp tài chánh khẩn cấp, trạm y tế, đánh giá, và liên hệ các khu vực khác 
(Nghiện rượu hay thuốc, về hành vi hay về học hành, bạo lực trong gia đình, việc làm, và 
những ưu tư về sức khỏe tâm thần), khảo xét KTAP, phiếu khám sức khỏe và tem phiếu 
thực phẩm, giúp đỡ các gia đình trong giai đoạn chuyển tiếp,  các khóa học cung cấp tài 
liệu liên quan đến bạo lực trong gia đình, làm trung gian điều đình, thuốc đê mê. 
 

Trở lại Bảng mục lục 
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Hiếp Dâm 
 
Hiệp Hội Kentucky về Chương Trình đe dọa tình dục  
Kentucky Association of Sexual Assault Programs 
Điện thoại:  502-226-2704 (Frankfort) 
                    1-800- 656-HOPE (RAINN hotline) 
www.kasap.org 
Cung cấp tài liệu và giúp đỡ những người bị đe dọa về tình dục (có tính cách hiếp dâm)  
và người bị hiếp dâm cũng như các tài liệu tổng quát về đe dọa tình dục.  Cung cấp 
phương tiện chuyên chở tới các trung tâm khủng hoảng địa phưong và chương trình 
SANE (nhân viên y tế xét nghiệm lăng nhục tình dục) trong khu vực địa phương. 
 
Chương trình khủng hoảng vì hiếp dâm và Trung Tâm Phụ Nữ và Gia Đình  
Chương trình giúp người bị hiếp dâm 
Trung tâm cho Phụ nữ và Gia đình 
226 Tây Breckinridge St;  40203 
Sau ngày 15/11/2004, địa chỉ sẽ đổi về 927 Đông 2nd St. 
Điện thoại: 581-7273 
www.thecenteronline.org 
Giúp đỡ giám sát 24 giờ và tiếp tục điều trị đối với tất cả các trường hợp đe dọa tình dục 
và các người bị hiếp dâm. Chương trình bao gồm cách quản lý giải quyết từng trường 
hợp, biện hộ ở bệnh viện hay ở tòa án, điều trị theo cá nhân hay nhóm,  cũng như tìm 
nhóm cho cha mẹ và người bạn cộng sự cho những người bị hiếp. 
 
Bệnh Viện Đại Học ở Lousville 
University of Louisville Hospital 
530 Nam Jackson St;  40202 
Điện thoại:  562-3000 
Cung cấp khẩn cấp các trường hợp y tế, phòng mạch, và đánh giá tâm lý cho những đối 
tượng cần sự chăm sóc kể cả trường hợp không có khả năng trả tiền.  Cơ quan ủng hộ 
giúp đỡ cho Người Phụ Nữ và Gia Đình túc trực 24 tiếng mỗi ngày ở các phòng cấp cứu 
nạn nhân bị hiếp dâm hay các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình hay bị đe doạ bạo 
hành tình dục.  Đồng thời cũng cung cấp y tá để xét nghiệm trường hợp, đe doạ tình dục; 
những nhân viên y tế này được huấn luyện đặc biệt để thực hiện việc xét nghiệm liên 
quan đến đe dọa tình dục và những bệnh nhân bị hiếp dâm. Có thông dịch viên nếu yêu 
cầu. 
 
Trung Tâm của Phụ Nữ tại Đại Học Louisville 
852-8976 
Cung cấp tài liệu và biện pháp liên quan đến những vấn đề, đe doạ tình dục, hay hãm 
hiếp. 
 

Trở lại Bảng mục lục 
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Công dân Cao Niên 

 
Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Phòng Dịch Vụ Sức Khỏe và Gia Đình) 
908 Broadway;  40203 
Điện thoại: 595-4803 
Báo cáo  tất cả các vụ tình nghi người gìa bị hành hạ ở số điện thoạt trên hay số điện thoại 24 tiếng (1-800-
752-6200).  Nhân viên xã hội sẽ điều tra và cung cấp dịch vụ bảo vệ và giúp đỡ tới những nạn nhân bị hành 
hạ. 
 
Trung Tâm đạt tiêu chuẩn sống 
981 Nam Third St; Suite 102; 40203 
Điện thoại:  589-6620 
                    589-3980, TDD 
www.calky.org/lservices.html 
Trung Tâm này là một tổ chức vô vị lợi, do những người tàn tật điều hành (gồm cả các cụ).  Văn phòng tiện 
lợi cho xe lăn ra vào, đồng thời cung cấp các chương trình sau đây:  Chương trình săn sóc cá nhân, Giúp đỡ 
nhà ở, Huấn luyện Khả năng sống tự lập, Biện hộ và hỗ trợ, Cố vấn với bạn cùng tuổi,  Chương trình việc 
làm, và giúp đỡ Kỹ thuật. 
 
Tội Ác Chống Lại Người Cao Niên 
Phòng cảnh sát sắc dân Louisville 
436 Nam Seventh St.; 40202 
Điện thoại:  574-2278 
http://www.Impdky.org 
Điều tra những tội ác thực hiện nhằm mục đích chống lại người lớn tuổi vì tuổi già. Sự điều tra về những 
mánh lới lừa đảo đối tượng là những người cao niên, sự khai thác bóc lột về tài chánh, hành hạ, và sự hờ 
hững bỏ bê do người chăm sóc. Đồng thời cơ quan cũng làm việc với các Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn để 
phúc đáp, tham khảo và điều tra.  
 
Công Ty Phục Vụ Người Già 
411 Đông Muhammad Ali Blvd.; 40202 
Điện thoại: 587-8673 
www.elderserveinc.org 
Cung cấp Đội Đáp ứng Khẩn Cấp,  Giúp đỡ nạn nhân Tội Ác, Chăm sóc và hỗ trợ cá nhân và nhóm, 
Chương trình người cao niên đồng hành, chăm sóc người lớn ban ngày, chương trình dinh dưỡng, và sự hỗ 
trợ những người đang chăm sóc người cao niên.  
 
Công Ty Mạng Lưới Nhà cho Người Cao Niên 
2911 Nam Fourth Street; 40208 
Điện thoại: 637-9786 
Cung cầp chỗ ở tạm thời và sự giúp đỡ đối với những người trên 65 tuổi bị bỏ rơi, bị lợi dụng, hay bị hành 
hạ. 
 
Dịch Vụ chăm sóc 
211  Tây Breckenridge St.; 40203 
Điện thoại: 585-9949 
Cung cấp các dịch vụ quản lý tài chánh, bao gồm dịch vụ thanh toán tiền bạc.và các dịch vụ giám hộ cho 
những người cao niên không thể tự lực về tài chánh của mình hay những người cao niên trong tình trạng 
phá sản hoặc không có nơi ở.  
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Văn Phòng Luật Sư Quận Jefferson 
600 Tây Jefferson St.;  40202 
Điện thoại:  574-6336 
www. loukymetro.org/Department/countyattorney 
Khởi tố những trường hợp vi phạm luật pháp trong vùng Jefferson, đồng thời đại diện cho 
nạn nhân của tội phạm.  Đội ngũ chuyên viên của Văn Phòng Luật Sư vùng (C. A. S.T.) 
chuyên lo những vụ khởi tố của những tội ác chống lại người già yếu. 
 
KIPDA- Thanh Tra Chính Phủ về Chăm Sóc Dài Hạn 
2911 Nam Fourth Street; 40208 
Điện thoại: 637-9768 
www.kipda.org 
Cung cấp dịch vụ tòa án và thanh tra những người cao niên bị liên quan đến những 
trường hợp bị hành hạ, áp bức. 
 
Văn Phòng cho Các Công Dân Cao Tuổi và Tàn Tật 
Louisville Metro Human Services 
Urban Government Center 
810 Barret Ave.;  40204 
Điện thoại: 574-5092 
http://www.loukymetro.org/Department/HumanServices/cadc.asp 
Cung cấp các dịch vụ, thông tin, và những phương pháp thích hợp cho những công dân 
lớn tuổi và tàn tật trong vùng các sắc dân Louisville. Cung cấp sự hướng dẫn danh sách 
tài liệu, phân phát tài liệu liên quan đến các dịch vụ và các chương trình ở địa phương 
cho các công dân cao niên và tàn tật, và giúp hướng dẫn những nhóm đang muốn giúp đỡ 
người cao niên và người tàn tật.  
 
Chương Trình về việc làm 
Senior Community Services Employment Program 
600 Tây Cedar Street; 40202 
Điện thoại:  584-0309 
Huấn luyện việc làm và sự giúp xắp xếp ở cho những người lương thấp trên 55 tuổi. 
  

Trở lại Bảng mục lục   
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Dịch Vụ Xã Hội         
 
Văn phòng Y tế và Dịch vụ gia đình/phòng Dịch vụ xã hội (DSS) 
908 Tây Broadway; 40203 (L&N Building) 
595-4008 
Cung cấp các dịch vụ cấp dưỡng gia đình và điều tra các báo cáo về gia đình, chồng/vợ 
và trẻ em bị lạm dụng. 
Dịch vụ bảo vệ Người lớn: 595-4803 
Diện thoại khẩn gọi về trẻ em bị lạm dụng và dịch vụ Bảo vệ trẻ em: 595-4550 
(24 tiếng- 1-800-752-6200) 
 
Dịch vụ các sắc dân Louisville 
Trung tâm chính quyền Đô thị 
810 Barret Ave; 40204 
574-8000 
http://www.loukymetro.org/Department/HumanServices/familyassessment.asp 
  

Dịch vụ liên hệ và tin tức 
Dịch vụ đầu tiên là liên lạc giữa Trung tâm (chỗ tình lối xóm).  Dịch vụ về nhà ở 
gồm giúp khẩn cấp tài chánh và các nơi để chuyển tiếp về nhà ở.  Xin gọi để xem 
xét sơ khởi về điều kiện để được giúp đỡ tài chánh.  
 
Neighborhood Place: Chỗ tình lối xóm 
Xin xem phần “Neighborhood Place” để biết thêm địa điểm và nơi chốn. 
www.neighborhoodpl.org 
Cung cấp xem xét, đến tận chỗ và các dịch vụ xã hội trong một môi trường thân 
thiện, trong khi tập trung làm giảm bất cứ bạo hành nào xảy ra trong gia đình, và 
làm tăng sự an sinh của mỗi gia đình mà trung tâm Neighborhood Place làm việc 
cùng. 

 
Các sắc dân United Way 
334 Đông Broadway; 40204 
583-2821 
www.metrounitedway.org 
Cung cấp dịch vụ cho nhiều thành viên trong Cộng đồng.  Dịch vụ gồm có coi trẻ và can 
thiệp vào các việc trẻ bị lạm dụng, cố vấn cho gia đình và cá nhân, chữa trị chánh cho 
những gia đình đang trong tình trạng bị không nhà, cố vấn và các dịch vụ cho người già, 
giúp đỡ sống tự lập cho người gìa và người tật nguyền. 
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Dịch vụ của Bảy Quận 
101 Tây Muhammad Ali Blvd; 40202 
589-1100 (Có hẹn), 589-4313 (tin tức tống quát) 
Có điện thoại khấn gọi 24/24  589-4313, 589-4259 (TDD) 
www.sevencounties.org 
Cung cấp dịch vụ chữa trị về tâm thần, nghiện rượu, bạo hành trong gia đình.  Dịch vụ 
gồm có cố vấn khẩn cấp, can thiệp khủng hoảng, liên hệ để cố vấn và các cách chữa trị 
khác, cố vấn về gia đình, can thiệp vào các trường hợp nghiện và rượu, các dịch vụ can 
thiệp sớm để ngăn ngừa.  Có tất cả các thứ tiếng liên lạc qua điện thoại. 
 
        Trở lại Bảng mục lục  
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Các chất nghiện 
Al-Amon/Alateen 
400 Bishop Lane Suit 104; 40218 
458-1234 
www.al-anon.alatên.org 
Một chương trình tự giúp mình miễn phí cho gia và bạn hữu để chia xẻ sức mạnh, hy vọng và yêu 
thương.  Xin gọi để biết địa điểm họp. 
 
Người nghiện rượu (ẩn danh) 
304 Tây Broadway, phòng 310; 40202 
582-1849 
www.aa.org 
Cung cấp tin tức về các nhóm và các buổi họp cho những người muốn ngưng uống rượu.  Người 
nghiện sẽ liên lạc với người nghiện được chữa khỏi.  Có dịch vụ trả lời 24 tiếng. 
 
Chương trình hóa chất của Baptist Hospital East 
4000 Kresge Way; 40207 
896-7105 
http://www.baptisteast.com/030300.cfm 
Có chương trình về lệ thuộc vào hóa chất và đánh gía miễn phí cho các bệnh nhân nội trú, ngoại 
trú hay nhập viện bất thường.  Có các chương trình tiếp tục chăm sóc.  Giáo dục về lệ thuộc hóa 
chất, cố vấn và hỗ trợ cho những người trong gia đình và những người cần được quan tâm.  Phụ 
nữ mang thai được coi như bệnh nhân ngoại trú.  Mức phí tùy theo thời gian theo chương trình và 
chữa trị cần thiết. 
 
Trung tâm Hòa bình Caritas 
2020 Newburg Rd.; 40205 
Đường điện thoại 24 tiếng Help Line: 451-1333 hay 1-800-451-3637 
www.caritas.com 
 
Nhà Tự do 
1436 Nam Shelby Street #2; 40217 
634-0082 
Trung tâm điều trị tại chỗ cho phụ nữ nghiện mang thai và có con nhỏ. 
 
Nơi chữa lành 
584-6606 
Main Center 
 1020 Tây Market Street; 40202 
Women’s Facility 
 1607 Tây Broadway; 40203 
www.thehealingplace.org 
Cung cấp dịch vụ cho đồng bào không nhà gồm cả tẩy độc không dùng thuốc, dịch vụ chuyển tiếp 
và chương trình hồi phục.  Có chương trình đoàn tụ cho những người bình phục có con. 
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Trung tâm giúp lực can thiệp 
332 Tây Broadway, Phòng 1213 
587-8888 
www.interventioninfo.org 
Cung cấp tin tức và liên hệ đến các gia đình và bạn bè của những người lạm dụng (hoặc những người bị 
nghiện các thứ khác) để tìm cách can thiệp và liên hệ với họ với các người chuyên môn về can thiệp. 
 
Trung tâm chữa trị nghiện thuốc và rượu Jefferson (JADAC) 
600 Nam Preston; 40202 
583-3951 
http://www.sevencounties.org/alcohol_and_drugs.htm#jadac 
Có chương trình để đối phó với trường hợp nghiện ngập.  Có Project Link, chương trình chữa trị bệnh nhân 
nội trú cho các phu nữ mang thai và sau khi sanh.  Các dịch vụ khác của JADAC gồm các chương trình hồi 
phục và tẩy độc các bệnh nhân nghiện nội trú.  Dịch vụ săn sóc sau khi nằm viện và bệnh nhân ngoại trú, 
chương trình chữa trị ngày và tối, DUI (Uống rượu say khi lái xe) và chương trình gia đình gồm có giáo 
dục gia đình, các nhóm cùng lệ thuộc vào nhau, các con của người nghiện rượu.  Dịch vụ đặc biệt là cho 
cáo cgi các phụ nữ đang chăn sóc con nhỏ, cũng như đang mang thai và sau khi sanh.  Giá phí phải chăng, 
chấp nhận bảo hiểm. 
 
Nhà Maude Booth- Những người tình nguyện của Nước Mỹ 
1131 Nam 1st Street;40203 
582-0904 
Cung cấp các dịch vụ cho phụ nữ nghiện rượu và thuốc lại có con nhỏ.  Có cố vấn, xắp xếp trường hợp, 
giáo dục về bệnh HIV/SIDA, giúp đỡ bậc làm cha mẹ với năng khiếu đời, có dịch vụ săn sóc trẻ và tiếp tục 
săn sóc. 
 
Chỗ Tình lối xóm 
Xin xem nơi “Chỗ Tình lối xóm” để biết vị trí và địa điểm 
www.neighborhoodpl.org 
Giúp can thiệp và trợ giúp ngắn hạn khi bit khủng hoảng cho gia đình và cá nh6n đang đối phó với vân đề 
nghiện.  Hầu hết các nơi đều có đánh gia và xắp xếp từng trường hợp. 
 
Seven Counties Services 
101 Tây Muhammad Ali Blvd; 40202 
24 giờ điện thoại về khủng khoảng và cung cấp tin tức 589-4313, 589-4259 (TDD) 
Cung cấp các dịch vụ can thiệp và trợ giúp ngắn hạn cho những gia đình và cá nhân đối phó với những vấn 
đề nghiện. 
Hầu hết các nơi này có các dịch vụ đánh giá và xắp xếp từng trường hợp. 
 
Dịch vụ Bẩy Quận 
Cung cấp nhiều chương trình để giúp các trường hợp lạm dụng rượu và thuốc.  Có trung tâm Hồi phục 
Lighthouse cho vị thành niên.  JADAC còn điều hành nhiều chương trình khác nữa.  Có thể nói nhiều thứ 
thiếng qua điện thoại. 
 
Trung tâm Hồi phục phụ nữ St. Jude 
Xã hội của Thánh Vincent de Paul 
1015-C Nam Preston St.;40203 
584-2480 
Cung cấp 30 gường cho phụ nữ nghiện rượu và thuốc mới hồi phục.  
 
       Trở lại Bảng mục lục 
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Dịch vụ Nhân loại các Sắc dân  Louisville không kỳ thị trong việc 
làm hay trong các dịch vụ dựa vào tàn tật, giới tính, sắc tộc, mầu 
da, tôn giáo, tuổi tác, quốc gia, nghiêng về giới tính hay phái tính. 

 
       
 
 
 

 
 
                                                     Jerry E. Abramson 

Thị Trưởng 
 

Hội Đồng các Sắc dân Louisville 
 
 

                                               Tina Lentz, Giám Đốc 
                                                       Văn phòng cho Phụ nữ 

 
  Điện thoại:  (502) 574-5360 

Fax: (502) 574-6888 
                                                  Điện thư:  ofw@louisvilleky.gov 

Mạng lưới: www.louisvilleky.gov/ofw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Tháng 9 Năm 2004 
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